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CHѬѪNG I 

THÔNG TIN CHUNG Vӄ DӴ ÁN ĐҪU TѬ 

1.1. Tên chӫ dӵ án đҫu tѭ: 

CÔNG TY TNHH HѬNG THӎNH FURNITURE 

- Địa chỉ trө sӣ chính: 522/A tổ 4, Khu phӕ 3, phưӡng Hội Nghĩa, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

- Ngưӡi đҥi diện theo pháp luұt cӫa chӫ dự án đầu tư: (Ông) Nguyễn Quang 

Trưӣng 

+ Chӭc vө: Chӫ tịch công ty kiêm giám đӕc 

+ Điện thoҥi: 0949669399    

+ Sinh ngày: 13/8/1990    Quӕc tịch: Việt Nam 

- Giấy chӭng nhұn đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hҥn một 

thành viên với mã sӕ doanh nghiệp 3702779833 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc 

Sӣ Kế hoҥch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/6/2019, thay 

đổi lần thӭ 2 ngày 08/02/2023. 

- Quyết định sӕ 434/QĐ-BQL ngày 25/12/2023 cӫa Ban quҧn lý Khu kinh tế 

tỉnh Bình Định cấp cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture về việc chấp thuұn 

chӫ trương đầu tư đồng thӡi chấp thuұn nhà đầu tư. 

- Quyết định sӕ 90/QĐ-BQL ngày 04/3/2025 cӫa Ban Quҧn lý khu kinh tế tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoҥch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 

Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giҧ mây, địa điểm: Lô AI-13, Khu công nghiệp Long 

Mỹ. 

1.2. Tên dӵ án đҫu tѭ: 

NHÀ MÁY CHӂ BIӂN GӚ, ĐAN NHӴA GIҦ MÂY 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô AI-13, Khu công nghiệp Long Lỹ, 

Thành phӕ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loҥi giấy phép có liên quan 

đến môi trưӡng cӫa dự án đầu tư: 

+ Giấy chӭng nhұn quyền sử dөng đất, quyền sӣ hữu nhà ӣ và tài sҧn khác 

gҳn liền với đất với mã sӕ seri DG278733 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình 

Định thuộc Sӣ Tài nguyên và Môi trưӡng tỉnh Bình Định cấp cho Công ty TNHH 

Hưng Thịnh Furniture ngày 21 tháng 3 năm 2024. 
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+ Quyết định sӕ 90/QĐ-BQL ngày 04/3/2025 cӫa Ban Quҧn lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoҥch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 

1/500 Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giҧ mây, địa điểm: Lô AI-13, Khu công 

nghiệp Long Mỹ. 

- Quy mô cӫa dự án đầu tư theo quy định tҥi khoҧn 1 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022: Căn cӭ theo quyết định chấp thuұn chӫ trưӡng 

đầu tư đồng thӡi chấp thuұn nhà đầu tư sӕ 434/QĐ-BQL cấp lần đầu ngày 25/12/2023 

do Ban quҧn lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định thì tổng mӭc đầu tư cӫa dự án là 

24.000.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ) đồng, trong đó: vӕn góp để thực hiện 

dự án là 9.000.000.000 (Chín tỷ) đồng và vӕn huy động là 15.000.000.000 (Mười 

lăm tỷ) đồng, do đó, dự án thuộc dự án đầu tư nhóm C (dự án có tổng mӭc đầu tư 
nằm dưới 60 tỷ đồng) theo quy định tҥi khoҧn 3 Điều 10 Luұt Đầu tư công năm 2019. 

- Loҥi hình sҧn xuất, kinh doanh, dịch vө cӫa dự án đầu tư: loҥi hình sҧn xuất, 

kinh doanh cӫa dự án là sҧn xuất đồ gỗ nội, ngoҥi thất không thuộc loҥi hình sҧn 

xuất, kinh doanh, dịch vө có nguy cơ gây ô nhiễm môi trưӡng theo quy định tҥi Phө 

lөc II Nghị định sӕ 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 đưӧc sửa đổi, bổ sung theo 

quy định tҥi mөc 2 Phө lөc đưӧc ban hành kèm theo Nghị định sӕ 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025. 

- Phân loҥi nhóm dự án đầu tư: Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III (dự án 

nhóm C có cấu phần xây dựng đưӧc phân loҥi theo tiêu chí quy định cӫa pháp luұt 

về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loҥi hình sҧn xuất kinh doanh, dịch vө có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trưӡng và không có yếu tӕ nhҥy cҧm về môi trưӡng quy 

định tҥi khoҧn 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 đưӧc sửa đổi, 

bổ sung theo quy định tҥi khoҧn 6 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025) theo quy định tҥi sӕ thӭ tự 2 mөc II Phө lөc V Nghị định sӕ 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025. 

1.3. Công suҩt, công nghӋ, sҧn phẩm sҧn xuҩt cӫa dӵ án đҫu tѭ 

1.3.1. Công suҩt cӫa dӵ án đҫu tѭ 

Dự án đã đưӧc Ban quҧn lý Khu kinh tế tỉnh Bịnh Định cấp Quyết định sӕ 

434/QĐ-BQL ngày 25/12/2023 về chấp thuұn chӫ trương đầu tư đồng thӡi chấp 

thuұn nhà đầu tư, theo đó mөc tiêu cӫa dự án là sҧn xuất đồ gỗ nội, ngoҥi thất với 

quy mô dự án là 500 m3 sҧn phẩm/năm. 
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1.3.2. Công nghӋ sҧn xuҩt cӫa dӵ án đҫu tѭ 

 
Hình 1. 1. Quy trình chӃ biӃn gӛ cӫa nhà máy 

Thuyết minh: 
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- Nguyên liệu gỗ: đưӧc đһt hàng và nhұp về xưӣng dưới dҥng gỗ tấm và gỗ 
thanh 

- Công đoҥn tҥo phôi: Gỗ sau khi nhұp về xưӣng sẽ đưӧc đánh giá chất lưӧng 
cӫa phôi gỗ (kích thước, bề mһt, lỗi). Sau đó gỗ sẽ đưӧc phân loҥi sҳp xếp gỗ theo 
loҥi gỗ, kích thước, hoһc mөc đích dử dөng. Trong quá trình này nếu cần gỗ sẽ đưӧc 
chỉnh sửa (bào, cҳt, làm sҥch bề mһt). Cuӕi cùng sẽ đưa phôi gỗ đҥt chuẩn sang các 
công đoҥn tiếp theo. 

- Công đoҥn định hình: Sử dөng các hệ thӕng máy CNC, máy bào, máy khoan, 
máy chà nhám,…. để gia công chi tiết, định hình, định vө theo yêu cầu kỹ thuұt cӫa 
sҧn phẩm. 

- Công đoҥn lҳp ráp, chà nhám: các thanh gỗ chi tiết sẽ đưӧc lҳp ghép lҥi với 
nhau thành mҧng sҧn phẩm. Sử dөng giấy nhám và các dөng cө cầm tay để làm sҥch 
và tҥo độ láng bề mһt chi tiết sҧn phẩm. Công đoҥn này có sử dөng keo sữa để liên 
kết các chi tiết lҥi với nhau cho đҥt độ vững. Sử dөng keo 502 mau khô để sửa chữa 
và tҥo độ láng bề mһt chi tiết đҥt yêu cầu. 

- Công đoҥn phun sơn: Chӫ dự án sử dөng hệ thӕng dây chuyền treo để tҥo 
màu cũng như tҥo độ bóng, bҧo vệ bề mһt cho sҧn phẩm. Sau khi phun sơn các sҧn 
phẩm là bàn, ghế, tӫ gỗ,… sẽ đưӧc kiểm tra chất lưӧng, sҧn phẩm đҥt chất lưӧng sẽ 
đưӧc đóng gói, chӡ xuất xưӣng. Các sҧn phẩm chưa đҥt chất lưӧng đưӧc sửa chữa 
hoһc tái chế, loҥi bӓ. 

1.3.3. Sҧn phẩm cӫa dӵ án đҫu tѭ: 

Bҧng 1. 1. Sҧn phẩm cӫa Dӵ án 

Danh mөc sҧn phẩm Công suҩt 

Đồ gỗ nội, ngoҥi thất 500 m3 sҧn phẩm/năm 

1.4. Nguyên liӋu, nhiên liӋu, vұt liӋu, phӃ liӋu, điӋn nĕng, hóa chҩt sӱ dөng, 
nguӗn cung cҩp điӋn, nѭӟc cӫa dӵ án đҫu tѭ: 

1.4.1. Nhu cҫu nguyên liӋu, nhiên liӋu, vұt liӋu cӫa dӵ án 

1.4.1.1. Trong quá trình thi công xây dӵng 

Trong quá trình thi công xây dựng mới các hҥng mөc công trình cӫa dự án, 

lưӧng nguyên vұt liệu phөc vө thi công xây dựng đưӧc ước tính như sau: 

Bҧng 1. 2. Thӕng kê nhu cҫu nguyên liӋu, vұt liӋu trong giai đoҥn sӱa chӳa, 
xây dӵng 

Stt Tên nguyên vұt liӋu Khӕi lѭӧng (tҩn) 

1 Cát vàng hҥt to 21,45 
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Stt Tên nguyên vұt liӋu Khӕi lѭӧng (tҩn) 

2 Cát vàng hҥt nhӓ 4,89 

3 Dây thép 0,035 

4 Đá 39,88 

5 Đinh các loҥi 0,12 

6 Gҥch thẻ 12,11 

8 Que hàn 183,33 

9 Thép các loҥi 11,8 

10 Xi măng 8,361 

Tәng 281,976 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 
Sӕ lưӧng thiết bị, máy móc phөc vө thi công dự án như sau: 

Bҧng 1. 3. Sӕ lѭӧng máy móc, thiӃt bӏ dӵ kiӃn phөc vө thi công dӵ án  

Loҥi thiӃt bӏ Sӕ lѭӧng dӵ kiӃn 

Máy xúc – đào 1–2 máy 

Xe ben 10 tấn 2-3 xe luân phiên 

Xe trộn bê tông 2–3 xe 

Cẩu lӕp / cẩu tháp 1 cẩu (thi công tầng cao) 

Máy đầm dùi, đầm bàn 2–3 máy 

Máy hàn, máy cҳt sҳt 2 bộ 

Máy trộn bê tông phө trӧ (nhӓ) 1–2 máy 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 
Nhu cầu nhiên liệu đӕi với các loҥi máy móc, thiết bị phөc vө thi công dự án 

như sau: 

STT 
Loҥi thiӃt bӏ thi 

công 
Công suҩt 

Đѫn vӏ 
tính 

Sӕ 
lѭӧng 

Dҫu DO tiêu 
thө ngày/1 
thiӃt bӏ (lít) 

(*) 

Dҫu DO 
tiêu thө 

(lít/ 

ngày) 

1  
Máy xúc -đào 0,5 m3 Cái 1 51 51 

2  
Cẩu lӕp / cẩu tháp 10 tấn Cái 1 37 37 
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STT 
Loҥi thiӃt bӏ thi 

công 
Công suҩt 

Đѫn vӏ 
tính 

Sӕ 
lѭӧng 

Dҫu DO tiêu 
thө ngày/1 
thiӃt bӏ (lít) 

(*) 

Dҫu DO 
tiêu thө 

(lít/ 

ngày) 

3  
Ô tô chuyển trộn bê 
tông -  

6 m3 Xe 2 43 86 

4  
Xe ben 10 tấn Xe 2 57 114 

Tәng: 435 

Ghi chú:  

(*): Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 hướng dẫn phương pháp 
xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 

1.4.1.2. Trong giai đoҥn vұn hành dӵ án 

Trong giai vұn hành dự án, nhu cầu nguyên vұt liệu phөc vө cho quá trình sҧn 

xuất đưӧc ước tính như sau: 

Bҧng 1. 4. Nguyên vұt liӋu phөc vө cho quá trình sҧn xuҩt cӫa dӵ án 

TT Nguyên vұt liӋu Đѫn vӏ  Khӕi lѭӧng 

1  LÓT MÀU HTQN 01 kg 210 

2  CӬNG PU 0707L kg 156 

3  DUNG MÔI PU TXXT kg 611 

4  GLAZE BT 2904 H TRҲNG kg 0 

5  LÓT PU 0707 kg 223 

6  CӬNG PU 0707L kg 40 

7  DUNG MÔI PU TXXT kg 30 

8  STAIN MÀU HTQN 01 kg 50 

9  PHӨ GIA SP2 kg 17 

10  BÓNG PU HXXT 10% kg 415 

11  CӬNG PU HXXT kg 128 

12  DUNG MÔI PU TXXT kg 30 

13  STAIN DҺM HTQN 01 A kg 25 

(Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 
Lưӧng máy móc, thiết bị phөc vө cho hoҥt động sҧn xuất cӫa dự án như sau: 
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Bҧng 1. 5. Danh mөc máy móc, thiӃt bӏ dӵ kiӃn phөc vө hoҥt đӝng sҧn xuҩt 
cӫa dӵ án 

TT Tên thiӃt bӏ 
Sӕ 

lѭӧng 
Đѫn vӏ 

tính 

Nĕm 
sҧn 
xuҩt 

Xuҩt 
xӭ 

1  Máy cưa cҳt ngang tự động bằng hơi 01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

2  Máy cưa cҳt ngang đẩy tay  01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

3  Máy cưa rong lưỡi dưới 02 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

4  
Máy bào 4 mһt 5, 6 trөc dao chiều 
rộng bàn : 18 -23 cm  

01 
Cái 

2024 
Trung 

Quӕc 

5  Máy bào 2 mһt lưỡi xoҳn/ rộng 600 01 
Cái 

2024 
Đài 

Loҥn 

6  
Máy bào 1 mһt lưỡi xoҳn/ rộng 600 - 
Trөc lưỡi cùng hệ ӣ trên 

01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

7  
Máy ghép cao tần  4 bench thuỷ lực – 
lên/ xuӕng băng tҧi tự động Cao Phôi 
80mm 

01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

8  
Máy mộng dương 1 đầu - loҥi Cơ , du 
Phòng -mẫu 

01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

9  
Máy làm mộng dương hai đầu CNC/ 
2m/ có thể điều chỉnh xoay độ hҥng 
nһng 

01 
Cái 

2024 
Trung 

Quӕc 

10  Máy cưa lọng / Hҥng nһng 02 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

11  Máy Tupi 1 trөc phҧi trөc 30mm 01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

12  Máy Tupi 2 trөc, phҧi trөc 30mm 01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

13  
Máy mộng âm CNC 4 đầu 2 bàn – 
2.4m 

01 
Cái 

2024 
Trung 
Quӕc 

14  
Máy khoan ngang cnc 2 đầu có trөc Z 
Khoan & lac 

01 
Cái 

2024 
Trung 
Quӕc 
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TT Tên thiӃt bӏ 
Sӕ 

lѭӧng 
Đѫn vӏ 

tính 

Nĕm 
sҧn 
xuҩt 

Xuҩt 
xӭ 

15  Máy mộng âm bàn – Cơ 01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

16  Máy khoan gỗ đӭng 1 mũi Xuất xӭ 02 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

17  
Khoan gỗ đӭng 1 mũi gҳn đầu nhiều 
mũi 

01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

18  Máy cҳt 2 phay 2 đầu tự động liên tөc 01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

19  
Máy căt phay 2 đầu có trөc sau- dài 

2400mm 

01 Cái 
2024 

Đài 
Loan 

20  Máy cҳt mộng đầu có phay 
01 Cái 

2024 
Dài 

Loan 

21  
Máy cưa bàn trưӧt hҥng nһng/xoay tự 
động 45 độ / Hiển thị Sӕ  

01 Cái 
2024 

Trung 
Quӕc 

22  
Máy cưa cҳt góc 45 độ MF350 2 lưỡi 
, Thước  

01 Cái 
2024 

Đài 
Loan 

23  
Máy cҳt 2 đầu có trөc sau 1400mm, 
1800mm 

02 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

24  Máy router lưỡi dưới 
01 Cái 

2024 
Đài 

Loan 

25  Máy router lưỡi trên / Đҥp hơi  
01 Cái 

2024 
Trung 

Quӕc 

26  
Máy chà nhám đai , Sử dөng 2 bàn – 

2 mһt – size lớn  
01 Cái 

2024 
Trung 

Quӕc 

27  
Máy chà nhám chổi 200 thӫ công 2 
trөc trái phҧi  

02 
Cái 

2025 
Đài 

Loan 

28  
Máy chà nhám thùng 3 trөc hҥng 
nһng 900 cm 

01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

29  
Máy chà nhám thùng 600, 3 trөc hҥng 
nһng 

01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 
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TT Tên thiӃt bӏ 
Sӕ 

lѭӧng 
Đѫn vӏ 

tính 

Nĕm 
sҧn 
xuҩt 

Xuҩt 
xӭ 

30  
Máy mài dao hӧp kim đa năng Chia 
chung SY-A6 

01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

31  
Khoan ngang 6 mũi tự động thân 
gang 

01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

32  Máy cấy ӕc ngang hoһc đӭng tự động 01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

33  Cҧo láp ráp Chữ A 2.4m 01 
Cái 

2024 
Việt 
Nam 

34  Nhám Trөc Đӭng 01 
Cái 

2024 
Việt 
Nam 

35  Bộ máy nén Khí 50hp Có Bộ Sấy  01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

36  Tiện CNC Nҥp Phôi Tự Động 01 
Cái 

2024 
Trung 
Quӕc 

37  Máy ép cước 01 
Cái 

2024 
Trung 
Quӕc 

38  Máy chuӕt tròn 60mm 4 bộ dẫn phôi 01 
Cái 

2024 
Đài 

Loan 

39  Máy nhám chổi hai trөc 01 
Cái 

2024 
Việt 
Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

1.4.2. Nhu cҫu sӱ dөng điӋn cӫa dӵ án 

Nguồn diện sử dөng cho dự án đưӧc cấp từ đưӡng dây 22kV hiện hữu trên 

tuyến đưӡng trөc khu công nghiệp để cấp điện cho toàn dự án. 

Tổng công suất cấp điện cho dự án là 560 kVA. 

Trong giai đoҥn xây dựng mới các các hҥng mөc công trình cӫa dự án, lưӧng 

điện tiêu thө ước tính như sau: 
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STT 
Loҥi thiӃt bӏ thi 

công 
Công suҩt 

Đѫn vӏ 
tính 

Sӕ 
lѭӧng 

Lѭӧng điӋn 

tiêu thө 
ngày/1 thiӃt 
bӏ (kWh) (*) 

Lѭӧng 
điӋn tiêu 

thө cho 

1 ca làm 

viӋc 

(kWh) 

1  Máy trộn bê tông 100 lít Cái 2 8 16 

2  Máy cҳt 5KW Cái 2 10 20 

3  Máy hàn 23 KW Cái 2 48 96 

Tәng: 132 

Ghi chú:  

(*): Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 hướng dẫn phương pháp 
xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 

1.4.3. Nhu cҫu sӱ dөng nѭӟc cӫa dӵ án 

Nguồn nước sử dөng cho các hoҥt động cӫa dự án trong quá trình thi công xây 

dựng và trong giai đoҥn vұn hành dự án đưӧc lấy từ hệ thӕng cấp nước cӫa Công ty 

CP Cấp thóa nước Bình Định. 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, nhu cầu sử dөng nước cӫa dự án đưӧc 

ước tính như sau: 

Bҧng 1. 6. Nhu cҫu sӱ dөng nѭӟc trong giai đoҥn thi công xây dӵng 

STT Nhu cҫu sӱ dөng Sӕ lѭӧng 
Tiêu chuẩn cҩp 

nѭӟc 

Lѭӧng nѭӟc sӱ 
dөng (m3/ngày) 

1 

Nước cấp cho sinh 
hoҥt cӫa công nhân 
sửa chữa, lҳp đһt máy 
móc, thiết bị 

30 ngưӡi 80 (lít/ngưӡi/ca) (1) 2,4 

3 

Nước rửa nguyên liệu, 
trộn bê tông, tưới ẩm 
vұt liêu, vệ sinh máy 
móc thiết bị 

- 1 (m3/ngày) 1 

Tәng 3,4 
Trong giai đoҥn vұn hành dự án, nhu cầu sử dөng nước phөc vө hoҥt động sҧn 

xuất cӫa dự án đưӧc ước tính như sau: 
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Bҧng 1. 7. Nhu cҫu sӱ dөng nѭӟc trong giai đoҥn vұn hành dӵ án 

STT 
Nhu cҫu 
sӱ dөng 

Sӕ lѭӧng 
Tiêu chuẩn cҩp 

nѭӟc 

Lѭӧng 
nѭӟc 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1  

Nước 
cấp cho 
sinh hoҥt 
cӫa công 
nhân 
viên 

80 ngưӡi 
45 lít/ngưӡi/ca 
với hệ sӕ không 
điều hòa là 2,5 

9 
TCXD 

13606:2023 

2  

Nước 
cấp hao 
hөt cӫa 
máng 
nước cho 
hệ thӕng 
phun sơn 

02 máng cấp 
nước cӫa 02 hệ 
thӕng phun sơn 
có cùng kích 
thước: 
4m×1,4m×0,5m 
(Bҧn vẽ hệ 
thӕng phun sơn 
tҥi phө lөc cӫa 
báo cáo) 

20% thể tích 
máng nước 

1,12 

Lưӧng nước 
cấp dùng cho 
hệ thӕng phun 
sơn đưӧc sử 
dөng tuần 
hoàn, hằng 
ngày bổ sung 
lưӧng nước 
hao hөt, ước 
tính khoҧng 
20% thể tích 
máng nước 

3  

Nước 
cấp cho 
hoҥt 
động 
tưới cây 
xanh, sân 
bãi 

Diện tích giao 
thông nội bộ, 
đất trӕng: 
2.889,66m2 

4,5 lít/m2 13 
TCXD 

13606:2023 

 
Tәng lѭӧng nѭӟc cҩp thѭӡng xuyên 01 ngày 
(không bao gӗm nѭӟc dùng cho PCCC) 23,12 

 

Đӕi với nước cấp cho bể PCCC, lưӧng nước sẽ đưӧc tính toán cho 1 đám cháy 
xҧy ra trong 3 giӡ liên tөc với lưӧng nước khoҧng 20 lít/s theo TCVN 2622:1995 - 

tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chӕng cháy cho nhà và công trình - yêu cầu 

thiết kế. Vұy lưӧng nước cấp cho bể PCCC khoҧng 360 m3. 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đӃn dӵ án đҫu tѭ: 

1.5.1. Vӏ trí thӵc hiӋn dӵ án 

Dự án đưӧc thực hiện tҥi lô AI-13, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phӕ 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có diện tích 16.511m2 (1,65ha), với giới cұn cө thể như 

sau: 

+ Phía Bҳc giáp tuyến đưӡng trөc khu công nghiệp; 

+ Phía Nam và phía Đông giáp dҧi cây xanh cách ly theo quy hoҥch khu 

công nghiệp; 

+ Phía Tây giáp Lô AI-8; 

Tọa độ vị trí dự án đưӧc thể hiện trong bҧng sau: 

Bҧng 1. 8. Tӑa đӝ vӏ trí dӵ án 

Điểm 
Tӑa đӝ 

X (m) Y (m) 

R1 1.518.736,770 595.689,530 

R2 1.518.809,240 595.772,260 

R3 1.518.696,300 575.871,110 

R4 1.518.623,750 595.788,680 

R1 1.518.736,770 595.689,530 

Ghi chú: Tọa độ VN-2000; kinh tuyến trục 108,15; múi chiếu 3 độ. 

 

Hình 1. 2. Vӏ trí dӵ án 
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 Khoҧng cách tӯ dӵ án đӃn các đӕi tѭӧng tӵ nhiên, kinh tӃ xã hӝi và các đӕi 
tѭӧng khác xung quanh khu vӵc dӵ án 

Dự án đưӧc thực hiện tҥi Lô AI-13, KCN Long Mỹ, thành phӕ Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định, do đó, tiếp giáp vị trí KCN là các lô đất đưӧc quy hoҥch đất sҧn xuất cӫa 

KCN  xung quanh khu vực dự án là công ty sҧn xuất : Công ty Cổ phần Nước Khoáng 

Quy Nhơn (sҧn xuất nước uӕng, đồ uӕng) ; Nhà máy chế biến đá Granite Long Mỹ - 

Công ty Cổ phần Phú Tài,…; không gần các khu vực nhҥy cҧm về môi trưӡng. 

 HiӋn trҥng hҥ tҫng kỹ thuұt xung quanh khu vӵc dӵ án 

Hệ thӕng giao thông đưӡng bộ khu vực dự án thuұn tiện, dễ dàng kết nӕi với 

quӕc lộ 1A, cҧng Quy Nhơn đầu mӕi giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vө, 

thương mҥi, phát triển đô thị; thúc đẩy giao lưu kinh tế trên tuyến hành lang kinh tế 

Đông  -  Tây cӫa Tiểu vùng sông Mê Kông mӣ rộng và khu vực Tam giác phát triển 

Campuchia - Lào - Việt Nam. Cө thể: 

- Giáp đưӡng sҳt Bҳc- Nam và Quӕc lộ 19C, cách nhà ga Tân Vinh 500m về phía 

Đông Nam, hướng về Khu dân cư Tân Vinh.  

- KCN nằm ven Quӕc lộ 19C, đưӡng sҳt Bҳc – Nam và Quy hoҥch đưӡng cao tӕc 

Bҳc – Nam, cҥnh Khu kinh tế Nhơn Hội; 

- Quӕc lộ 1A: cách 10 Km;  

- Ga Diêu Trì: cách 12 Km;  

- Cҧng quӕc tế Quy Nhơn: cách 25 Km;  

- Sân bay Phù Cát: cách 35 Km 

Hҥ tầng kết nӕi cӫa khu dự án với hҥ tầng kỹ thuұt khác cӫa KCN và khu vực 

đã đưӧc KCN đầu tư hoàn thiện, tҥo điều kiện thuұn lӧi khi Dự án đi vào hoҥt động. 

1.5.2. HiӋn trҥng sӱ dөng đҩt cӫa dӵ án 

Hiện trҥng sử dөng đất cӫa dự án đưӧc trình bày chi tiết như sau: 

Bҧng 1. 9. Bҧng cѫ cҩu sӱ dөng đҩt hiӋn trҥng cӫa dӵ án 

STT HҤNG MӨC 
DIӊN TÍCH 

(m²) 
TӸ Lӊ 

(%) 

I ĐҨT XÂY DӴNG CÔNG TRÌNH 10.020,66 60,70% 

1 Nhà bҧo vệ 12,25  

2 Nhà làm việc 1 + Kho + WC 173,4  
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STT HҤNG MӨC 
DIӊN TÍCH 

(m²) 
TӸ Lӊ 

(%) 

3 Nhà làm việc 2 47,93  

4 Bể nước PCCC 101,18  

5 Xưӣng sҧn xuất 8.965,00  

6 Nhà kho 612  

7 Bể nước PCCC 108,85  

8 Nhà vệ sinh 9,3  

9 Trҥm biến áp 3  

II DiӋn tích cây xanh, thҧm cӓ 319,31 1,90% 

III Đҩt giao thông nӝi bӝ, đҩt trӕng 6.171,03 37,40% 

 TӘNG CӜNG (I + II + III) 16.511,00 100,00% 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

1.5.3. Quy hoҥch không gian kiӃn trúc cҧnh quan cӫa dӵ án  

Theo Quyết định sӕ 90/QĐ-BQL ngày 04/3/2025 cӫa Ban Quҧn lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoҥch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 

1/500 dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giҧ mây” tҥi Lô AI, Khu công nghiệp 

Long Mỹ, tổ chӭc không gian kiến trúc cҧnh quan cӫa dự án đưӧc mô tҧ như sau: 

- Các khu nhà xưӣng đưӧc bӕ trí trҧi dài từ Tây Bҳc xuӕng Đông Nam theo 
dây chuyền sҧn xuất cӫa dự án, gồm xưӣng sҧn xuất 1 và xưӣng sҧn xuất 2. 

- Các công trình phө trӧ như hệ thӕng phòng máy nén, khu vệ sinh, kho sơn... 
đưӧc kết nӕi vào xưӣng sҧn xuất 1, đҧm bҧo dây chuyền hoҥt động hiệu quҧ. Khu xử 

lý nước thҧi, nhà chӭa rác đưӧc bӕ trí phía Tây mһt bằng, đҧm bҧo khoҧng cách với 

các khӕi văn phòng. 

- Khu hành chính cӫa nhà máy đưӧc bӕ trí phía Nam các xưӣng sҧn xuất để 

đҧm bҧo thuұn tiện về công năng sử dөng. Theo đó, Khӕi văn phòng đưӧc tổ chӭc 

phía Đông Nam dự án cùng với khu nhà xe ô tô và khӕi nhà ăn, hướng ra mһt tiền 

đưӡng N để tҥo thuұn lӧi cho việc giao dịch, kinh doanh. Khӕi nhà ăn đưӧc bӕ trí 

trong khu vực trung tâm, phía trước và phía sau bӕ trí các dҧi cây xanh để dễ dàng 

phөc vө cho công nhân viên nhà máy, đồng thӡi tұn dөng không gian xanh để tҥo 

điểm nhìn từ các phòng ăn và cách ly với các xưӣng sҧn xuất. 

- Khu lõi cây xanh cӫa Nhà máy đưӧc tổ chӭc ӣ khu vực phía Nam dự án, tҥi 
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đây tổ chӭc các khu công viên xanh tұp trung để cҧi thiện môi trưӡng vi khí hұu cӫa 

nhà máy, cũng như tҥo cҧnh quan từ trөc đưӡng N cӫa Khu công nghiệp. 

1.5.4. Quy hoҥch sӱ dөng đҩt cӫa dӵ án 

Theo Quyết định sӕ 90/QĐ-BQL ngày 04/3/2025 cӫa Ban Quҧn lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoҥch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 

1/500 dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giҧ mây” tҥi Lô AI, Khu công nghiệp 

Long Mỹ, quy hoҥch sử dөng đất cӫa dự án đưӧc trình bày như sau:  

Bҧng 1. 10. Bҧng cѫ cҩu sӱ dөng đҩt cӫa dӵ án 

Stt Loҥi đҩt 
DiӋn tích 

(m2) 
Tӹ lӋ 
(%) 

1 Đất xây dựng công trình 10.117,86 61,3 

2 Đất cây xanh 3.302,37 20,0 

3 Đất giao thông, sân bãi 3.090,77 18,7 

Tәng diӋn tích 16.511,00 100,0 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

Bҧng 1. 11. Bҧng cѫ cҩu sӱ dөng đҩt chi tiӃt cӫa dӵ án 

STT HҤNG MӨC 
DIӊN 
TÍCH 
(m²) 

SӔ TҪNG 

DIӊN 
TÍCH 
SÀN 
(m²) 

TӸ Lӊ 
(%) 

I Đҩt xây dӵng công trình 10.117,86 1-3 10.867,86 61,3% 

1 
Nhà bҧo vệ (ht giữ 
nguyên) 

12,25 1 12,25 0,1% 

2 
Nhà làm việc + trưng bày 
sҧn phẩm (xd mới) 375 3 1125 2,3% 

3 
Bể xử lý nước thҧi (xd 
mới) 28 1 28 0,2% 

4 
Xưӣng sҧn xuất (ht giữ 
nguyên) 

8965 1 8965 54,3% 

5 
Trҥm biến áp (ht giữ 
nguyên) 

3 1 3 0,0% 

6 
Bể nước pccc (ht giữ 
nguyên) 

108,85 1 108,85 0,7% 

7 Bể nước pccc (xd mới) 55 1 55 0,3% 

8 Nhà kho (tháo dỡ 1 phần) 478,82 1 478,82 2,9% 

9 Nhà vệ sinh (xd mới) 67,94 1 67,94 0,4% 
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STT HҤNG MӨC 
DIӊN 
TÍCH 
(m²) 

SӔ TҪNG 

DIӊN 
TÍCH 
SÀN 
(m²) 

TӸ Lӊ 
(%) 

10 
Nhà chӭa ctr + ctnh (xd 
mới) 24 1 24 0,1% 

II 
DiӋn tích cây xanh, 
thҧm cӓ 

3.302,37 -  20,00% 

III 
Đҩt giao thông nӝi bӝ, 
đҩt trӕng 

3.090,77 -  18,7% 

11 Bãi dầm báo 86,96 -   

12 Bãi gô vөn 114,15 -   

13 
Giao thông nội bộ đất 
trӕng 

2.889,66    

 Tәng cӝng (i+ii+iii) 16.511 -  100,00% 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

(Mặt bằng tổng thể của dự án được thể hiện tại bản vẽ quy hoạch sử dụng đất tại 

phụ lục kèm theo báo cáo này). 

1.5.5. TiӃn đӝ, vӕn đҫu tѭ, tә chӭc quҧn lý và thӵc hiӋn dӵ án  

 TiӃn đӝ dӵ án 

Quyết định sӕ 434/QĐ-BQL ngày 25/12/2023 cӫa Ban quҧn lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Định cấp cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture về việc chấp thuұn chӫ 

trương đầu tư đồng thӡi chấp thuұn nhà đầu tư, tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Tháng 12/2023 đến tháng 4/2024: thực hiện các thӫ tөc đầu tư theo quy định. 

- Tháng 5/2024 đến tháng 12/2024: sửa chữa, xây dựng; mua sҳm, lҳp đһt máy 

móc thiết bị và đưa dự án đi vào hoҥt động. 

 Nguӗn vӕn dӵ án: 

Quyết định sӕ 434/QĐ-BQL ngày 25/12/2023 cӫa Ban quҧn lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Định cấp cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture về việc chấp thuұn chӫ trương 

đầu tư đồng thӡi chấp thuұn nhà đầu tư, tổng mӭc đầu tư cӫa dự án là 24.000.000.000 

đồng (Bằng chữ: hai mươi bӕn tỷ đồng). Trong đó:  

- Vӕn góp để thực hiện dự án:  9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: chín tỷ đồng);  

- Vӕn huy động: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: mưӡi lăm tỷ đồng);  

 Tә chӭc quҧn lý và thӵc hiӋn dӵ án 
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Chӫ đầu tư - trực tiếp quҧn lý và thực hiện dự án từ giai đoҥn thi công xây dựng đến 

khi dự án đi vào hoҥt động.  

- Chịu trách nhiệm quҧn lý cao nhất trong giai đoҥn hoҥt động cӫa Nhà máy là 

ban giám đӕc Công ty 

- Tổng sӕ lao động cӫa Nhà máy khi đi vào hoҥt động chính thӭc, ổn định là 

khoҧng 80 ngưӡi.  

- Các cán bộ, công nhân làm việc tҥi nhà máy đều đưӧc tuyển dөng theo một quy 

trình nghiêm ngһt: cán bộ phҧi có trình độ đҥi học trӣ lên và đúng chuyên ngành; công 
nhân và lao động khác phҧi tӕt nghiệp xong phổ thông trung học, có sӭc khӓe và phҧi 

trҧi qua lớp tұp huấn nghề trước khi bҳt đầu công việc. Chӫ đầu tư sẽ ưu tiên thuê lao 
động tҥi địa phương. 

- Khi Dự án đi vào hoҥt động, Nhà máy sẽ thành lұp bộ phұn quҧn lý môi trưӡng 

và có ít nhất 01 ngưӡi đưӧc đào tҥo về chuyên ngành môi trưӡng từ bұc học cao đẳng 

trӣ lên thuộc bộ phұn kế hoҥch kinh doanh. Cán bộ quҧn lý môi trưӡng có nhiệm vө 

giám sát vệ sinh môi trưӡng, ATLĐ, nhҳc nhӣ công nhân thực hiện các quy định về vệ 

sinh môi trưӡng trong thӡi gian làm việc tҥi nhà  cũng như công tác vұn hành, theo dõi, 

giám sát công trình xử lý nước thҧi tұp trung.
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CHѬѪNG II 

SӴ PHÙ HӦP CӪA DӴ ÁN ĐҪU TѬ VӞI QUY HOҤCH, KHҦ NĔNG CHӎU 
TҦI CӪA MÔI TRѬӠNG 

2.1. Sӵ phù hӧp cӫa dӵ án đҫu tѭ vӟi quy hoҥch bҧo vӋ môi trѭӡng quӕc gia, quy 
hoҥch tӍnh, phân vùng môi trѭӡng 

2.1.1. Sӵ phù hӧp cӫa cѫ sở vӟi quy hoҥch bҧo vӋ môi trѭӡng quӕc gia 

Theo quyết định sӕ 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 cӫa Thӫ tướng Chính 

phӫ về việc phê duyệt Quy hoҥch bҧo vệ môi trưӡng quӕc gia thӡi kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 có thể hiện mөc tiêu tổng quát là: Chӫ động phòng ngừa, kiểm soát 

đưӧc ô nhiễm và suy thoái môi trưӡng; phөc hồi và cҧi thiện đưӧc chất lưӧng môi trưӡng; 

ngăn chһn suy giҧm và nâng cao chất lưӧng đa dҥng sinh học, nhằm bҧo đҧm quyền 

đưӧc sӕng trong môi trưӡng trong lành cӫa Nhân dân trên cơ sӣ sҳp xếp, định hướng 

phân bӕ hӧp lý không gian, phân vùng quҧn lý chất lưӧng môi trưӡng; định hướng thiết 

lұp các khu bҧo vệ, bҧo tồn thiên nhiên và đa dҥng sinh học; hình thành các khu xử lý 

chất thҧi tұp trung cấp quӕc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mҥng lưới 

quan trҳc và cҧnh báo môi trưӡng cấp quӕc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội 

bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với 

tự nhiên và thân thiện với môi trưӡng, chӫ động ӭng phó với biến đổi khí hұu. Dự án  

đưӧc đầu tư xây dựng các hҥng mөc bҧo vệ môi trưӡng tương ӭng cho từng loҥi chất 

thҧi phát sinh, đҧm bҧo xử lý triệt để toàn bộ các loҥi chất thҧi phát sinh theo đúng quy 

định trong suӕt quá trình hoҥt động. Dự án sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giҧm 

thiểu tӕi đa nguồn gây ô nhiễm môi trưӡng, kiểm soát nguồn ô nhiễm phát sinh, đồng 

thӡi áp dөng các công nghệ sҧn xuất tiên tiến, góp phần giҧm thiểu ô nhiễm môi trưӡng, 

đҧm bҧo phù hӧp với chiến lưӧc bҧo vệ môi trưӡng quӕc gia. 

Theo Quyết định sӕ 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 cӫa Thӫ tướng Chính phӫ Phê 

duyệt Chiến lưӧc bҧo vệ môi trưӡng quӕc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 

thể hiện mөc tiêu tổng quát là: Ngăn chһn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

truӡng; giҧi quyết vấn đề môi trưӡng cấp bách; từng bước cҧi thiện, phөc hồi chất lưӧng 

môi trưӡng; ngăn chһn sự suy giҧm đa dҥng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chӫ 

động ӭng phó biến đổi khí hұu; bҧo đҧm an ninh môi trưӡng, xây dựng và phát triển các 

mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, phấn đấu đҥt đưӧc các mөc tiêu 

phát triển bền vững 2030 cӫa đất nước. Dự án đưӧc đầu tư xây dựng các hҥng mөc bҧo 
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vệ môi trưӡng tương ӭng cho từng loҥi chất thҧi phát sinh, đҧm bҧo xử lý triệt để toàn 

bộ các loҥi chất thҧi phát sinh theo đúng quy định trong suӕt quá trình hoҥt động. Dự án 

sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giҧm thiểu tӕi đa nguồn gây ô nhiễm môi trưӡng, 

kiểm soát nguồn ô nhiễm phát sinh, đồng thӡi áp dөng các công nghệ sҧn xuất tiên tiến, 

góp phần giҧm thiểu ô nhiễm môi trưӡng, đҧm bҧo phù hӧp với chiến lưӧc bҧo vệ môi 

trưӡng quӕc gia. 

Quyết định sӕ 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 cӫa Thӫ tướng Chính phӫ về việc 

phê duyệt kế hoҥch quӕc gia về quҧn lý chất lưӧng môi trưӡng không khí giai đoҥn 2021-

2025 có thể hiện mөc tiêu cө thể gồm kiểm soát tӕt các nguồn khí thҧi công nghiệp thuộc 

đӕi tưӧng quy định tҥi Luұt Bҧo vệ môi trưӡng năm 2020, đҧm bҧo các dự án sҧn xuất 

công nghiệp kiểm soát, xử lý khí thҧi đҥt quy chuẩn kỹ thuұt môi trưӡng. Hoҥt động cӫa 

dự án có phát sinh bөi, khí thҧi từ hoҥt động cӫa phương tiện giao thông,…. Trong quá 

trình hoҥt động sҧn xuất chӫ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giҧm thiểu và kiểm soát 

các nguồn khí thҧi này phát sinh tҥi dự án đҧm theo tuân thӫ theo các quy định hiện hành 

và Giấy phép môi trưӡng đưӧc cấp. 

Quyết định sӕ 2149/QĐ-TTG ngày 17/12/2009 cӫa Thӫ tướng Chính phӫ về việc 

phê duyệt Chiến lưӧc quӕc gia về quҧn lý tổng hӧp chất thҧi rҳn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050 có thể hiện Quҧn lý chất thҧi rҳn phҧi đưӧc thực hiện theo phương thӭc 

tổng hӧp, nhằm phòng ngừa, giҧm thiểu phát sinh chất thҧi tҥi nguồn là nhiệm vө ưu tiên 

hàng đầu, tăng cưӡng tái sử dөng, tái chế để giҧm khӕi lưӧng chất thҧi phҧi chôn lấp. 

Chӫ dự án xây dựng quy trình quҧn lý CTR, tiến hành thu gom phân loҥi CTR tҥi nguồn 

(CTR sinh hoҥt, CTR sҧn xuất, CTNH (phân loҥi theo từng mã CTNH phát sinh, lưu 

chӭa riêng biệt)) và ký hӧp đồng thu gom với các đơn vị chӭc năng theo đúng quy định 

đҧo bҧo phù hӧp với Chiến lưӧc quӕc gia về quҧn lý tổng hӧp chất thҧi rҳn. 

2.1.2. Sӵ phù hӧp cӫa cѫ sở vӟi quy hoҥch tӍnh, phân vùng môi trѭӡng 

Vị trí thực hiện dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giҧ mây” nằm tҥi Lô AI-13, 

KCN Long Mỹ, thành phӕ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đưӧc Ban Quҧn lý khu kinh tế tỉnh 

Bình Định chấp chӫ trương đầu tư đồng thӡi chấp thuұn nhà đầu tư đӕi với chӫ dự án 

Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture tҥi quyết định sӕ 434/QĐ-BQL ngày 25/12/2023. 

Dự án cũng đã đưӧc Ban Quҧn lý khu kinh tế tỉnh Bình Định phê duyệt Đồ án Quy hoҥch 

chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 tҥi Quyết định sӕ 90/QĐ-BQL ngày 04/3/2025. 

Ngành nghề sҧn xuất cӫa dự án là chế biến gỗ và đan nhựa giҧ mây, phù hӧp ngành 
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nghề trong hồ sơ môi trưӡng đã đưӧc Bộ Tài nguyên và Môi trưӡng phê duyệt đề án bҧo 

vệ môi trưӡng chi tiết cӫa KCN Long Mỹ tҥi quyết định sӕ 1111/QĐ-BTNMT ngày 

13/5/2015. 

Do đó, vị trí thực hiện dự án hoàn toàn phù hӧp với quy hoҥch cӫa KCN Long Mỹ. 

2.2. Sӵ phù hӧp cӫa dӵ án đҫu tѭ đӕi vӟi khҧ nĕng chӏu tҧi cӫa môi trѭӡng. Sӵ 
phù hӧp cӫa dӵ án đҫu tѭ đӕi vӟi khҧ nĕng chӏu tҧi cӫa môi trѭӡng  

Nước thҧi sinh hoҥt phát sinh trong quá trình vұn hành Dự án đưӧc Chӫ dự án đấu 

nӕi vào hệ thӕng thoát nước chung KCN, đấu nӕi về Trҥm xử lý nước thҧi KCN để tiếp 

tөc xử lý đҥt quy chuẩn trước khi xҧ thҧi ra môi trưӡng. 

➢ HiӋn trҥng KCN Long Mỹ 

KCN Long Mỹ (giai đoҥn I) đưӧc thành lұp theo Quyết định sӕ 508/QĐ-UB ngày 

08/7/2004 cӫa UBND tỉnh Bình Định. Ngày 28/4/2014, UBND tỉnh Bình Định Quyết 

định sӕ 1265/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cөc bộ đồ án quy hoҥch xây dựng tỷ 

lệ 1/2.000 KCN Long Mỹ, với tổng diện tích KCN Long Mỹ sau khi điều chỉnh là 117,67 

ha. 

KCN Long Mỹ đã lұp báo cáo đánh giá tác động môi trưӡng đӕi với phần diện tích 

100ha và đưӧc Bộ TNMT phê duyệt Báo cáo ĐTM tҥi Quyết định sӕ 1480/QĐ-BTNMT 

ngày 27/10/2004. Năm 2015 KCN Long Mỹ đưӧc phê duyệt đề án bҧo vệ môi trưӡng 

chi tiết cӫa KCN Long Mỹ sӕ 1111/QĐ-BTNMT ngày 13/5/2015 cӫa Bộ TNMT. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định là Chӫ dự án KCN Long Mỹ. 

Ngành nghề kinh doanh chӫ yếu cӫa Công ty là cho thuê lҥi đất gҳn kết cấu hҥ tầng 

KCN. Hiện nay, các hҥng mөc xây dựng kết cấu hҥ tầng bao gồm đưӡng nội bộ, hệ thӕng 

thoát mưa, hệ thӕng thoát nước thҧi, hệ thӕng điện chiếu sáng, cây xanh, … đã đưӧc xây 

dựng tương đӕi hoàn chỉnh và đưa vào khai thác sử dөng. 

- Các hҥng mөc phөc vө sҧn xuất kinh doanh, dịch vө trong KCN: 

+ Xây dựng hệ thӕng đưӡng nội bộ: đҥt 100% 

+ Xây dựng hệ thӕng thu gom nước mưa: đҥt 100% 

+ Hệ thӕng thu gom nước thҧi công nghiệp: đҥt 100% 

+ Trồng cây xanh: đҥt 100% 

- Các ngành nghề sҧn xuất kinh doanh trong KCN: 

Hiện tҥi khu vực KCN Long Mỹ hiện có 39 dự án đầu tư, trong đó có 20 doanh 

nghiệp đang hoҥt động, trong đó bao gồm các ngành nghề chế biến lâm sҧn, chế biến 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giả mây” 

Trang 21 

đá granite, chế biến thӭc ăn gia súc, luyện cán thép, sҧn xuất phân bón, sҧn xuất năng 

lương sinh khӕi (viên nén mùn cưa), chế biến nông sҧn, chế biến dăm gỗ, gia công cơ 

khí và đan nhựa giҧ mây. Các doanh nghiệp này đã xây dựng hoàn chỉnh với các hҥng 

mөc đúng theo bҧn vẽ quy hoҥch tổng thể mһt bằng đưӧc cấp thẩm quyền phê duyệt.  

- Các hҥng mөc về bҧo vệ môi trưӡng: 

+ Đӕi với công tác bҧo vệ môi trưӡng trong KCN Long Mỹ (bao gồm phần diện 

tích đất điều chỉnh mөc đích sử dөng và mӣ rộng), KCN đã tiến hành đánh giá 

chất lưӧng môi trưӡng hàng năm. 

+ Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thӕng thu gom nước thҧi chung cӫa KCN 

Long Mỹ kể cҧ phần diện tích điều chỉnh và mӣ rộng, toàn bộ nước thҧi cӫa 

doanh nghiệp đưӧc thu gom và đưa về Hệ thӕng xử lý nước thҧi tұp trung KCN 

Phú Tài để xử lý theo chӫ trương cӫa UBND tỉnh Bình Định tҥi văn bҧn sӕ 

423/UB-CN ngày 21/02/2005. 

+ Hệ thӕng thoát nước mưa đưӧc xây dựng tách riêng biệt với hệ thӕng thu gom 

nước thҧi, đҧm bҧo thoát nước tӕt. 

+ Có đội vệ sinh KCN, thưӡng xuyên quét dọn thu gom các loҥi bөi, rác trên các 

tuyến đưӡng trong KCN bҧo đҧm sҥch sẽ thông thoáng. 

+ Cây xanh đưӧc trồng hai bên đưӡng và các đưӡng vành đai đҧm bҧo tỷ lệ theo 

quy định. 

+ Đӕi với các doanh nghiệp trong KCN Long Mỹ, công tác bҧo vệ môi trưӡng 

đưӧc kiểm soát nghiêm ngһt bӣi các đơn vị chӭc năng bao gồm BQL KKT, 

phòng cҧnh sát môi trưӡng Công an tỉnh. Cө thể như sau: 

-  Đӕi với các hҥng mөc về bҧo vệ môi trưӡng không khí: 

+ Phương tiện vұn chuyển hàng hóa ra vào nhà máy đều đưӧc che chҳn cẩn thұn, 

hҥn chế thấp nhất lưӧng bөi phát tán. 

+ Tần suất xe vұn chuyển ra vào nhà máy đưӧc lên kế hoҥch thích hӧp, khoa học 

nên lưӧng khói thҧi đưӧc hҥn chế đến mӭc thấp nhất bao gồm bөi, SO2, NOx, 

CO, THC… là các sҧn phẩm cháy cӫa nhiên liệu xăng, dầu diesel gây ҧnh hưӣng 

tác động tiêu cực đến môi trưӡng.  

-   Đối với các hạng mục về bảo vệ môi trường đối với CTR: 
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+ Đӕi với CTR thông thưӡng, Chӫ dự án KCN và các doanh nghiệp tiến hành ký 

hӧp đồng thu gom xử lý với Công ty TNHH MTV Môi trưӡng Đô thị Quy Nhơn 

thu gom vұn chuyển, xử lý tҥi bãi xử lý CTR cӫa thành phӕ Quy Nhơn. 

+ Đӕi với CTNH, các doanh nghiệp thực hiện việc thu gom, lưu trữ, xử lý CTNH 

theo đúng quy định tҥi Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cӫa Chính 

phӫ và Thông tư sӕ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cӫa Bộ TNMT. 

-  Đối với các hạng mục về bảo vệ môi trường đối với nước thải:  

+ Đӕi với nước thҧi sinh hoҥt: Nước thҧi này chӫ yếu chӭa chất cһn bã, chất dinh 

dưỡng, chất lơ lửng, nước thҧi sinh hoҥt chӫ yếu đưӧc xử lý qua hệ thӕng bể tự 

hoҥi trước khi đấu nӕi vào hệ thӕng thu gom nước thҧi tұp trung KCN Long Mỹ. 

- Thӓa thuұn đấu nӕi chuyển nước thҧi từ KCN Long Mỹ sang KCN Phú Tài: 

+ Theo chӫ trương cӫa UBND tỉnh Bình Định tҥi văn bҧn sӕ sӕ 423/UB-CN ngày 

21/02/2005 thì toàn bộ nước thҧi sẽ chuyển sang Trҥm XLNT tұp trung KCN 

Phú Tài để xử lý. 

+ Trҥm XLNT tұp trung cӫa KCN Phú Tài đưӧc xây dựng với công suất 2.000 

m3/ngày đêm đã đưӧc Bộ TNMT xác nhұn tҥi Quyết định sӕ 1112/QĐ-

BTNMT ngày 13/5/2015 về việc phê duyệt đề án bҧo vệ môi trưӡng chi tiết và 

đưӧc UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép xҧ nước thҧi vào nguồn nước sӕ 

51/GP-UBND ngày 21/9/2017. 

+ Hiện nay, KCN Phú Tài đang thực hiện lұp Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trưӡng trình Bộ Tài nguyên và Môi trưӡng phê duyệt. 

+ Trҥm XLNT KCN Phú Tài có công suất 2.000 m3/ngày đêm đang tiếp nhұn, 

xử lý nước thҧi cӫa KCN Long Mỹ và KCN Phú Tài (sӕ liệu năm 2022): 

• Lưu lưӧng nước thҧi từ KCN Long Mỹ: 70 – 75 m3/ngày đêm. 

• Lưu lưӧng nước thҧi từ KCN Phú Tài: 500 - 600 m3/ngày đêm. 

Trҥm XLNT tұp trung KCN Phú Tài đang tiếp nhұn khoҧng 675 m3/ngày đêm, 

tương ӭng 33,75% công suất thiết kế. Nhà máy đi vào hoҥt động phát sinh lưu lưӧng 

nước thҧi tӕi đa là 1,08 m3/ngày đêm. Như vұy, trҥm XLNT KCN Phú Tài hoàn toàn 

đӫ khҧ năng tiếp nhұn xử lý thêm nước thҧi cӫa Nhà máy.  

Chất lưӧng nước thҧi đấu nӕi từ KCN Long Mỹ sang KCN Phú Tài phҧi đáp 

ӭng cột 1,5C theo Quyết định sӕ 404/QĐ-ĐTXD ngày 13/4/2012 cӫa Công ty CP Đầu 

tư và Xây dựng Bình Định.   
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CHѬѪNG III 

ĐÁNH GIÁ HIӊN TRҤNG MÔI TRѬӠNG NѪI THӴC HIӊN DӴ ÁN ĐҪU TѬ 

3.1. Dӳ liӋu vӅ hiӋn trҥng môi trѭӡng và tài nguyên sinh vұt 
3.1.2. Thành phҫn môi trѭӡng có khҧ nĕng chӏu tác đӝng trӵc tiӃp bởi dӵ án 

- Dự án đưӧc thực hiện tҥi Lô AI-13, KCN Long Mỹ, thành phӕ Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

- Hiện trҥng Khu Công Nghiệp đã xây dựng hҥ tầng kỹ thuұt hoàn chỉnh. 

- Thành phần môi trưӡng có khҧ năng chịu tác động trực tiếp bӣi dự án: Môi trưӡng 

không khí. 

3.1.3. Các đӕi tѭӧng nhҥy cҧm vӅ môi trѭӡng bӏ tác đӝng cӫa dӵ án 

Hiện nay tҥi khu đất thực hiện dự án, có các hҥng mөc công trình hiện trҥng do 

Công ty khác xây dựng trước đây như: Nhà bҧo vệ, nhà làm việc 1, nhà làm việc 2, bể 

nước PCCC, xưӣng sҧn xuất, nhà kho, nhà vệ sinh, trҥm biến áp,… Chӫ dự án sẽ sử 

dөng các hҥng mөc hiện trҥng này và thực hiện cҧi tҥo hiện trҥng một sӕ hҥng mөc như 

xưӣng sҧn xuất, nhà kho, nhà bҧo vệ, và xây dựng mới thêm một sӕ hҥng mөc như nhà 

làm việc và trưng bày sҧn phẩm, Bể xử lý nước thҧi, bể chӭa nước PCCC, nhà vệ sinh, 

nhà chӭa chất thҧi rҳn và nhà chӭa chất thҧi nguy hҥi, lҳp đһt máy móc thiết bị để phөc 

vө hoҥt động sҧn xuất cӫa dự án. Vì vұy tài nguyên sinh học hiện tҥi chӫ yếu là các cây 

trồng bóng mát, thҧm cӓ hiện trҥng; động vұt chỉ có các loҥi côn trùng, bò sát nhӓ, động 

vұt gһm nhấm. Khu vực này cũng không có các loài động, thực vұt quý hiếm cần đưӧc 

bҧo vệ. Nhìn chung, do đһc điểm điều kiện tự nhiên nên tài nguyên sinh vұt nơi đây 

tương đӕi nghèo, không phong phú. Do đó, việc đầu tư hoҥt động dự án này xem như 

không gây ra tác động đến tài nguyên sinh học hiện có tҥi khu vực dự án. 

3.2. Mô tҧ vӅ môi trѭӡng tiӃp nhұn nѭӟc thҧi cӫa dӵ án 

3.2.1. Mô tҧ đặc điểm tӵ nhiên khu vӵc nguӗn tiӃp nhұn nѭӟc thҧi 

Nước thҧi cӫa dự án sẽ đưӧc dẫn vào hӕ ga thu gom nước thҧi cӫa KCN Long 
Mỹ để dẫn về hệ thӕng xử lý nước thҧi tұp trung cӫa KCN Phú Tài. Nguồn tiếp nhұn 
nước thҧi từ hệ thӕng xử lý nước thҧi tұp trung cӫa KCN Phú Tài là Sông Hà Thanh. 

Một sӕ đһc điểm thӫy văn cӫa sông Hà Thanh như sau: 

- Dòng chҧy năm: Lưu vực sông Hà Thanh có lưu lưӧng bình quân năm là 21,4 
m3/s và tổng lưӧng dòng chҧy là 0,67 tỷ m3. Trong năm, dòng chҧy phân bӕ không đều, 

lưu lưӧng mùa lũ chiếm 70 - 75%, lưu lưӧng mùa kiệt từ tháng I đến tháng IX chiếm 25-
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30%. Lưӧng nước nhӓ nhất xҧy ra vào hia thӡi kỳ tháng IV và tháng VII, VIII. 

- Dòng chҧy lũ: 

+ Lũ tiểu mãn: vào các tháng V, VI có mưa tiểu mãn gây ra lũ tiểu mãn. Tính chất 

lũ này nhӓ, chӫ yếu chҧy trong lòng dẫn và thưӡng là lũ có lӧi vì nó mang một lưӧng 

nước đáng kể để phөc vө sҧn xuất hè thu. 

+ Lũ sớm: Lũ xҧy ra vào cuӕi tháng VIII đến tháng IX gọi là lũ sớm. Lũ sớm 

thưӡng lớn hơn lũ tiểu mãn và có biên độ không lớn, lưӧng nước trong các sông suӕi 

còn ӡ mӭc thấp, lũ sớm thưӡng là lũ đơn 1 đỉnh. Qua sӕ liệu quan trҳc cho thây lũ sớm 

lớn nhât dҥt 1100 m3/s tҥi xҧy ra ngày 13/IX/2005 tҥi Bình Tưӡng. Dây là thӡi kỳ lũ gây 
thiệt hҥi cho sҧn xuất nông nghiệp vì trùng vào thӡi kỳ thu hoҥch. 

+ Lũ muộn: Lũ xáy ra vào tháng XII đến nửa dầu tháng 1 năm sau đưӧc coi là lũ 
muộn. Theo sӕ liệu thực đo tҥi Bình Tưӡng giá trị lũ muộn lớn nhất đo đưӧc là 3680 

m3/s xҧy ra ngày 3/XII/1999, 2860m7s, xҧy ra ngày 3/XII/1986, 1830 m3/s, xҧy ra ngàỵ 

11/XII/l998, 1550 m3/s xҧy ra ngày 20/XII/l996. Lũ thӡi kỳ này ҧnh hưӣng đến thӡi vө 

gieo trồng cӫa sҧn xuất nông nghiệp. 

+ Lũ lớn nhất trong nãm chӫ yếu tұp trung vào tháng X và XI trùng với thӡi kỳ 

hoҥt dộng cӫa bão, ATNĐ trên biên Đông có ҧnh hưӣng đến vùng nghiên cӭu kết hӧp 

với các nhiều động thӡi tiết khác. Bҳt đầu vào các tháng này, các nhiều dộng thӡi tiết trӣ 

nên mҥnh mè, hoҥt dộng cӫa bão tăng lên, nhiều trұn bào trực tiếp dồ bộ hoһc ҧnh hưӣng 

gián tiếp dến vùng gây nên những dӧt mưa có cưӡng độ lớn trên diện rộng. Đһc biệt bão 

tan thành áp thҳp di chuyền lên phía Bҳc gһp khӕi không khí lҥnh tăng cưӡng gây nên 

lưӧng mưa lớn toàn vùng. 

- Chế độ triều: Thuỷ triều ӣ vùng nghiên cӭu nằm trong chế độ triều từ Quҧng 

Ngãi đến Nha Trang. Chế độ thuỷ triều chӫ yếu là nhұt triều không đều. sӕ ngày nhұt 

triều trong tháng từ 17 đến 26 ngày, vào các ngày nước kém thưӡng có thêm một con 

nước nhӣ trong ngày. Thӡi gian triều dâng thưӡng lâu hơn thӡi gian triều rút 1 đến 2 giӡ, 

điểm này thuұn lӧi cho việc lấy nước tưới nhưng cũng ҧnh hưӣng tới thӡi gian lũ rút và 
mһn vào sâu hơn. Thӫy triều có ҧnh hưӣng lớn đến quá trình tiêu thoát lũ trong sông. 
Triều cưӡng (độ cao mực nước biển lớn) sẽ làm giҧm độ dӕc mһt nước lũ vùng hҥ lưu, 
do đó sẽ làm tӕc độ dòng chҧy lũ thoát ra biển bị giҧm đi, làm tăng độ sâu ngұp lөt và 

thӡi gian ngұp kéo dài. Đһc biệt các lưu vực sông này đổ ra đầm Thị Nҥi, có sự điều tiết 

cӫa đầm, do đó khi gһp triều cưӡng thì khҧ năng thoát lũ khó khăn hơn, Ngưӧc lҥi, khi 

lũ lớn xuất hiện vào thӡi kỳ triều kém mӭc độ nguy hiếm cӫa dòng chҧy lũ đưӧc giҧm 

bớt một phần. 

3.2.1. Mô tҧ chҩt lѭӧng nguӗn tiӃp nhұn nѭӟc thҧi 
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Nước thҧi cӫa dự án sẽ đưӧc xử lý sơ bộ đҥt cấp độ 1,5C theo Quyết định sӕ 
404/QĐ-ĐTXD ngày 13/4/2012 cӫa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định, 
sau đó đấu nӕi vào hệ thӕng thu gom nước thҧi cӫa KCN Long Mỹ rồi đưa về Trҥm xử 
lý nước thҧi cӫa KCN Phú Tài với quy mô công suất 2.000 m3 /ngày đêm để tiếp tөc xử 
lý đҥt QCVN 40:2011/BTNMT, cấp độ A, hệ sӕ Kq = 0,9 và Kf = 1,0 - Quy chuẩn kỹ 

thuұt quӕc gia về nước thҧi công nghiệp trước khi xҧ ra nguồn tiếp nhұn là Sông Hà 
Thanh. Hệ thӕng xử lý nước thҧi tұp trung cӫa KCN Phú Tài đã đưӧc Bộ Tài nguyên và 
Môi trưӡng cấp Giấy phép môi trưӡng sӕ 327/GPMT-BTNMT ngày 08/9/2023 nên việc 
dự án đấu nӕi nước thҧi vào hệ thӕng xử lý nước thҧi tұp trung cӫa KCN là hoàn toàn 
phù hӧp. 

3.3. Đánh giá hiӋn trҥng các thành phҫn môi trѭӡng đҩt, nѭӟc, không khí nѫi 
thӵc hiӋn Dӵ án 

Kết quҧ quan trҳc môi trưӡng cӫa dự án đưӧc trình bày chi tiết như sau:
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Bҧng 3. 1. KӃt quҧ quan trҳc môi trѭӡng cӫa dӵ án 

STT Vӏ trí quan trҳc Các thông sӕ Đѫn vӏ 
KӃt quҧ quan trҳc QCVN 

05:2023/BTNMT 
QCVN 

26:2010/BTNMT 13/6/2024 28/11/2024 

1  

Khu vực phía 
Đông Bҳc Chi 
nhánh Công ty 
TNHH Hưng 

Thịnh Furniture - 
KCN Long Mỹ, 
thành phӕ Quy 

Nhơn, Bình Định. 

Nhiệt độ oC 32 27 - - 

2  Độ ẩm %RH 64 81 - - 

3  Tổng bөi lơ lửng 
(TSP) 

μg/Nm3 76 120 300 - 

4  CO μg/Nm3 6.402 6.066 30.000 - 

5  SO2 μg/Nm3 64 57 350 - 

6  NO2 μg/Nm3 63 55 200 - 

7  NH3 μg/Nm3 <48 
(LOD=48) 

KPH 200 - 

8  H2S μg/Nm3 <4 
(LOD=4,0) 

KPH 42 - 

9  Tiếng ồn dBA 60 57 - 70 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường) 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tiếng ồn. 

Đánh giá:Theo kết quҧ quan trҳc môi trưӡng cӫa dự án, nồng độ ô nhiễm môi trưӡng không khí xung quanh khu vực dự án đều đҥt theo QCVN 

05:2023/BTNMT và kết quҧ đo tiếng ồn tҥi khu vực dự án đҥt theo QCVN 26:2010/BTNMT. Từ đó cho thấy, hiện trҥng chất lưӧng môi trưӡng không 

khí xung quanh khu vực dự án là tương đӕi tӕt.  
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CHѬѪNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DӴ BÁO TÁC ĐӜNG MÔI TRѬӠNG CӪA DӴ ÁN ĐҪU TѬ VÀ 
Đӄ XUҨT CÁC CÔNG TRÌNH BҦO Vӊ MÔI TRѬӠNG 

4.1. Đánh giá, dӵ báo tác đӝng môi trѭӡng 

Vì dự án thuộc nhóm III theo quy định tҥi sӕ thӭ tự 2 mөc II Phө lөc V Nghị định 
sӕ 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 nên trong báo cáo này không thực hiện đánh giá, 
dự báo tác động môi trưӡng theo quy định tҥi phө lөc IX Nghị định 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025. 

4.2. ĐӅ xuҩt các công trình, biӋn pháp bҧo vӋ môi trѭӡng 

4.2.1. ĐӅ xuҩt các công trình, biӋn pháp bҧo vӋ môi trѭӡng trong giai đoҥn thi 
công xây dӵng dӵ án 

Trong giai đoҥn thi công xây dựng dự án, Chӫ dự án thực hiện cҧi tҥo hiện trҥng 
một sӕ hҥng mөc như xưӣng sҧn xuất, nhà kho, nhà bҧo vệ, và xây dựng mới thêm một 
sӕ hҥng mөc như nhà làm việc và trưng bày sҧn phẩm, Bể xử lý nước thҧi, bể chӭa 
nước PCCC, nhà vệ sinh, nhà chӭa chất thҧi rҳn và nhà chӭa chất thҧi nguy hҥi, lҳp 
đһt máy móc thiết bị để phөc vө hoҥt động sҧn xuất cӫa dự án. 

4.2.1.1. VӅ nѭӟc thҧi 

a. Nѭӟc thҧi sinh hoҥt 

Với sӕ lưӧng 30 công nhân trên công trưӡng và lưӧng nước thҧi dự kiến phát 

sinh là 2,4 m3/ngày. Chӫ dự án có phương án thu gom và xử lý nước thҧi sinh hoҥt 
cӫa công nhân như sau: 

- Nhà thầu tuyển dөng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ӣ nhằm 
giҧm bớt lưӧng lao động lưu trú qua đêm. Qua đó, lưӧng nước thҧi sinh hoҥt đưӧc 
giҧm thiểu và hҥn chế tình trҥng ô nhiễm môi trưӡng tҥi khu vực. 

- Thu gom, xử lý nước thҧi sinh hoҥt cӫa các công nhân thi công cҧi tҥo nhà 
xưӣng, lҳp đһt máy móc, thiết bị: Công nhân sẽ sử dөng nhà vệ sinh sҹn có do Công 
ty khác xây dựng trước đây. Nước thҧi từ nhà vệ sinh sau khi đưӧc xử lý sơ bộ bằng 
bể tự hoҥi 03 ngăn, sẽ đưӧc đấu nӕi vào hệ thӕng thu gom nước thҧi tұp trung cӫa KCN 
Long Mỹ tҥi điểm đấu nӕi: hӕ ga phía Tây Bҳc dự án, theo thӓa thuұn thӕng nhất giữa 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định và Chӫ dự án.  

b. Nѭӟc thҧi tӯ quá trình thi công xây dӵng 
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Đһc trưng cӫa loҥi nước thҧi xây dựng từ quá trình thi công là chӭa nhiều cһn lơ 
lửng, các thông sӕ ô nhiễm khác như BOD5, COD thấp, chӭa dầu mỡ. Chӫ dự án sẽ 
áp dөng các biện pháp giҧm thiểu như sau: 

- Tuyên truyền, vұn động công nhân thi công tҥi công trưӡng có ý thӭc giữ gìn 
vệ sinh chung, không vӭt rác bừa bãi gây tҳc nghẽn hệ thӕng cӕng rãnh, mương thoát 
nước tҥi khu vực. 

- Đӕi với lưӧng nước thҧi phát sinh từ quá trình rửa máy móc và các dөng cө 
thiết bị thi công, Chӫ dự án sẽ yêu cầu công nhân rửa thiết bị trong thùng chӭa nước 
để lҳng cһn và dùng để đầm chһt đất tҥi công trình. Riêng đӕi với nước thҧi trong quá 

trình bҧo dưỡng móng, để hҥn chế lưӧng phát sinh Chӫ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi 

công sử dөng lưӧng nước vừa đӫ trong quá trình bҧo dưỡng bê tông hҥn chế nước thừa 
phát sinh. 

- Ngoài ra, Chӫ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công hҥn chế tӕi đa việc thi công 

trong thӡi điểm mưa để không phát sinh nước mưa chҧy tràn mang theo các chất ô 

nhiễm gây ô nhiễm khu vực. 

c. Nѭӟc mѭa chҧy tràn 

Để kiểm soát nước mưa chҧy tràn Chӫ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện các 
biện pháp sau: 

- Chӫ dự án sẽ sử dөng hệ thӕng mương thu gom nước mưa đã đưӧc công ty khác 

xây dựng trước đây để thu gom nước mưa phát sinh tҥi mһt bằng nhà máy trong giai 
đoҥn thi công cҧi tҥo nhà xưӣng, dẫn thoát vào hệ thӕng thoát nước thҧi chung cӫa 
KCN Long Mỹ tҥi 01 điểm đấu nӕi phía Đông dự án. 

- Không tұp trung vұt tư gần, cҥnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát 
rò rỉ vào đưӡng thoát nước; 

- Hҥn chế dầu nhớt, xăng rơi vãi từ phương tiện sử dөng các loҥi nhiên liệu trên. 

- Thu dọn vұt liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc. 

- Không để chất thҧi gần nguồn nước, không vӭt rác bừa bãi xuӕng mương thoát 
nước mưa. 

- Cần che chҳn, phӫ bҥt các nguyên vұt liệu kỹ lưỡng và có khu vực tұp kết riêng. 
Bӕ trí nơi tұp kết máy móc, thiết bị đҧm bҧo nhằm tránh hiện tưӧng rò rỉ dầu nhớt theo 
dòng nước mưa làm ô nhiễm nguồn nước mһt. 

- Yêu cầu công nhân bӓ rác vào các thùng chӭa đúng chỗ, hӧp đồng với đơn vị 
có chӭc năng để thu gom, xử lý theo quy định. 
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4.2.1.2. VӅ rác thҧi sinh hoҥt, chҩt thҧi xây dӵng, chҩt thҧi rҳn công nghiӋp 
thông thѭӡng và chҩt thҧi nguy hҥi 

a. Chҩt thҧi rҳn sinh hoҥt 

Chất thҧi rҳn sinh hoҥt cӫa công nhân xây dựng phát sinh bao gồm các loҥi bao 
bì, vӓ đồ hộp, thӭc ăn thừa và các loҥi chất thҧi rҳn khác. Theo QCVN 01:2021/BXD 

lưӧng chất thҧi rҳn sinh hoҥt phát thҧi từ hoҥt động cӫa công nhân là 0,9 

kg/ngưӡi/ngày. Với sӕ lưӧng công nhân thi công từ các nhà thầu xây dựng khoҧng 30 
ngưӡi thì lưӧng rác thҧi sinh hoҥt phát sinh trong giai đoҥn xây dựng là: 30 ngưӡi x 
0,9 kg/ngưӡi/ngày = 27 kg/ngày. 

Chất thҧi rҳn sinh hoҥt chӭa hơn 60% là thành phần hữu cơ dễ bị phân hӫy sinh 
học, do đó nếu không đưӧc thu gom và xử lý, dưới tác dөng cӫa các vi sinh vұt, các 
thành phần này sẽ phân hӫy làm phát sinh mùi hôi, tҥo điều kiện cho các côn trùng gây 
bệnh phát triển, gây ҧnh hưӣng trực tiếp đến công nhân làm việc. 

Để giҧm lưӧng chất thҧi phát sinh trong khu vực công trưӡng, Chӫ Dự án sẽ thực 
hiện các biện pháp sau đây: 

- Chӫ dự án sẽ mua 04 thùng chӭa chất thҧi rҳn sinh hoҥt loҥi 120 lít đến 240 lít, 
có nҳp đұy đһt tҥi những vị trí làm việc và khu nghỉ ngơi ăn uӕng cӫa công nhân để 
thu gom chất thҧi rҳn sinh hoҥt từ quá trình hoҥt động cӫa công nhân. 

- Vì lưӧng rác thҧi sinh hoҥt trong quá trình xây dựng không nhiều, xây dựng 
trong thӡi gian ngҳn nên Chӫ Dự án yêu cầu nhà thầu thu gom vào các thùng chӭa 
CTR và ký hӧp đồng với đơn vị có chӭc năng để thu gom, vұn chuyển xử lý theo đúng 
quy định. 

b. Chҩt thҧi rҳn xây dӵng không nguy hҥi 

Chất thҧi rҳn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công cҧi tҥo nhà xưӣng, lҳp 
đһt máy móc thiết bị bao gồm: Gҥch vỡ, ӕng nhựa, sҳt thép vөn, bao bì, xà bần, gỗ cӕp 
pha phế thҧi, ni lông,.; tổng lưӧng thҧi ra trong khu vực dự án khoҧng 10 - 15 kg/ngày. 

Lưӧng chất thҧi này không nhiều do khӕi lưӧng xây dựng ít nhưng nếu không đưӧc 
thu gom, quҧn lý phù hӧp sẽ gây tác động xấu đến môi trưӡng cҧnh quan khu vực. Do 

đó, Chӫ dự án sẽ thực hiện quҧn lý chất thҧi rҳn xây dựng như sau: 

- Nhà thầu thi công sẽ sử dөng lҥi nhà kho đã đưӧc công ty khác xây dựng trước 
đó với diện tích là 612m2 để tҥm lưu chӭa các thành phần chất thҧi rҳn xây dựng (xà 

bần, cӕt pha, bao bì, sҳt vөn, ...) phát sinh. 
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- Các chất thҧi có thể tái sử dөng như bao bì giấy vөn, sҳt vөn, ӕng nhựa, ... sẽ 
đưӧc thu gom, lưu chӭa tҥi bãi tұp kết chất thҧi xây dựng trên và định kỳ bán cho các 
đơn vị thu mua phế liệu. 

- Đất, cát phát sinh trong quá trình đào hӕ móng bể nước PCCC; các mҧnh gҥch 
vỡ, cát, đá dư, ... đưӧc tұn dөng, không vұn chuyển đổ thҧi ra ngoài mһt bằng. Trưӡng 
hӧp cần vұn chuyển ra ngoài để đổ, Chӫ dự án sẽ báo cáo đơn vị cấp phép để hướng 
dẫn, xử lý theo quy định. 

- Các loҥi chất thҧi khác không tái sử dөng đưӧc sẽ thu gom và hӧp đồng với đơn 
vị có chӭc năng vұn chuyển xử lý theo đúng quy định. 

c. Chҩt thҧi nguy hҥi 

Chất thҧi nguy hҥi và chất thҧi phҧi đưӧc kiểm soát phát sinh từ hoҥt động thi 
công cҧi tҥo nhà xưӣng, lҳp đһt máy móc, thiết bị như các loҥi thùng đựng các hóa 
chất, phө gia cho ngành xây dựng, dầu mỡ thҧi, ... với khӕi lưӧng phát sinh trong suӕt 
thӡi gian xây dựng ước tính khoҧng 46 kg. 

Bҧng 4. 1. Khӕi lѭӧng CTNH, chҩt thҧi kiểm soát phát sinh tӯ xây dựng 

TT Tên chҩt thҧi 
Trҥng thái 
Rҳn, lӓng, 

bùn) 

Sӕ lѭӧng 
(Kg) 

Mã 
CTNH 

Ký hiӋu 
phân loҥi 

01 Bóng đèn huỳnh quang thҧi Rҳn 01 16 01 06 NH 

02 Các loҥi dầu mỡ thҧi Lӓng 10 16 01 08 NH 

03 
Bao bì nhựa cӭng (đã chӭa chất 
khi thҧi ra là CTNH) thҧi (chӭa 
hóa chất, phө gia xây dựng) 

Rҳn 15 18 01 03 KS 

04 
Giẻ lau, vҧi bҧo vệ thҧi bị nhiễm 
các thành phần nguy hҥi 

Rҳn 10 18 02 01 KS 

05 
Cһn sơn, sơn hoһc các thành 
phần nguy hҥi khác 

Rҳn/Lӓng 5 08 01 01 KS 

06 
Que hàn thҧi có các kim loҥi 
nһng hoһc thành phần nguy hҥi 

Rҳn 5 07 04 01 KS 

Tәng 46   

Chất thҧi nguy hҥi nêu trên nếu không đưӧc thu gom, lưu chӭa, vұn chuyển đi xử 
lý theo đúng quy định sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây vướng cho công nhân trong 
quá trình di chuyển dễ xҧy ra tai nҥn lao động, chӭa yếu tӕ nguy hҥi nên thao tác không 
cẩn thұn sẽ gây ra các tác động cháy, ăn mòn, ҧnh hưӣng đến sӭc khӓe cӫa công nhân 
hoһc theo nước mưa chҧy tràn gây ô nhiễm đất, nước mһt, cҧn trӣ dòng chҧy. 
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Với lưӧng chất thҧi nguy hҥi và chất thҧi phҧi đưӧc kiểm soát phát sinh từ hoҥt 
động thi công, chӫ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau:  

- Chӫ đầu tư yêu cầu nhà thầu bӕ trí các thùng phi nhựa có nҳp đұy để thu gom, 
lưu chӭa các loҥi CTNH phát sinh, có dán ký hiệu nhұn biết CTNH, dán mã sӕ CTNH 
theo quy định và đһt trong nhà kho sҹn có đã đưӧc công ty khác xây dựng trước đó với 
diện tích là 612m2 để tҥm lưu chӭa. 

- Chӫ dự án sẽ ký hӧp đồng với đơn vị có chӭc năng để thu gom, vұn chuyển 
CTNH đi xử lý theo đúng quy định. 

Quy định áp dөng: Nghị định sӕ 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
cӫa Chính phӫ quy định chi tiết một sӕ điều cӫa Luұt bҧo vệ môi trưӡng; Thông tư sӕ 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cӫa Bộ Tài nguyên và Môi trưӡng; 
QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuұt quӕc gia về giới hҥn cho phép đӕi với 
chất thҧi nguy hҥi. 

4.2.1.3. VӅ bөi, khí thҧi 

❖ Bөi, khí thҧi phát sinh do hoҥt đӝng vұn chuyển vұt liӋu xây dӵng, máy 
móc thiӃt bӏ để thi công lҳp đặt 

Bөi đưӡng phát sinh trong quá trình này là không đáng kể vì các con đưӡng dẫn 
vào khu vực đầu tư dự án đều đưӧc xây dựng hoàn thiện, đưӧc bê tông và trҧi nhựa 
đưӡng cӕ định. Khi xe vұn chuyển trong khuôn viên dự án đến vị lҳp đһt máy móc 
thiết bị sẽ làm ҧnh hưӣng đến công nhân lao động tҥi dự án. Tùy theo mӭc độ ô nhiễm 
bөi và thӡi gian tiếp xúc bөi cӫa ngưӡi công nhân mà có thể có những tác hҥi như gây 
bệnh bөi phổi, các loҥi bệnh đưӡng hô hấp (mũi, họng, khí quҧn, phế quҧn,...), các 
bệnh ngoài da (nhiễm trùng da, khô da,.), các loҥi bệnh về mҳt. Do khӕi lưӧng thi công 
cҧi tҥo, xây dựng mới không lớn và thӡi gian thi công tương đӕi ngҳn (khoҧng 03 
tháng) nên nguồn gây ô nhiễm bөi từ phương tiện vұn chuyển đưӧc đánh giá ô nhiễm 
thấp. 

Khí thҧi cӫa các động cơ xe vұn chuyển máy móc, thiết bị thi công lҳp đһt: khí 
thҧi sẽ thҧi ra môi trưӡng một lưӧng khói thҧi chӭa các chất ô nhiễm không khí, thành 
phần chӫ yếu là CO2, NO2, SO2, VOC, CxHy, THC, ... Tuy nhiên, các tác động này 
đưӧc xác định là tҥm thӡi vì thӡi gian thi công tương đӕi ngҳn. 

Chӫ dự án thực hiện các biện pháp giҧm thiểu như sau: 

- Các phương tiện vұn chuyển không chӣ quá tҧi trọng quy định cӫa nhà sҧn xuất. 

- Kiểm tra, bҧo dưỡng định kỳ phương tiện vұn tҧi. 
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- Nguồn cung cấp vұt liệu xây dựng trong địa bàn thành phӕ Quy Nhơn nên quãng 
đưӡng vұn chuyển ngҳn cũng hҥn chế đưӧc ҧnh hưӣng. 

- Lұp phương án, tiến độ thi công xây dựng dự án, vұn chuyển theo tuyến đưӡng 
Quӕc lộ 1A đến đưӡng trөc KCN Phú Tài rồi vào đưӡng nội bộ đến dự án. 

- Khi bӕc xếp vұt liệu xây dựng, công nhân sẽ đưӧc trang bị bҧo hộ lao động để 
giҧm thiểu ҧnh hưӣng cӫa bөi tới sӭc khӓe. 

- Thùng xe chӣ vұt liệu xây dựng đến công trưӡng đưӧc che phӫ kín để tránh gây 
ô nhiễm bөi dọc 02 bên tuyến đưӡng vұn chuyển. 

- Các xe vұn chuyển đưӧc yêu cầu tҳt máy trong quá trình bӕc dỡ, không chӣ 
vưӧt quá tҧi trọng quy định cӫa xe nhằm hҥn chế bөi, khí thҧi. 

- Thưӡng xuyên quét dọn thu gom đất cát tҥi khu vực cổng ra vào và đoҥn đưӡng 
phía trước cổng để tránh cuӕn bӕc bөi do xe vұn chuyển vào ra khu vực Dự án. 

- Tưới nước khu vực cổng ra vào dự án (khu vực xe vұn chuyển nguyên vұt liệu 
xây dựng) với tần xuất 02 lần/ngày vào thӡi điểm 10h sáng và 14h30 chiều để giҧm 
thiểu bөi ҧnh hưӣng. 

- Trang bị các phương tiện bҧo hộ cho công nhân khi làm việc trên công trưӡng. 

❖ Ô nhiӉm bөi trong quá trình thӍ công xây dӵng 

Trong quá trình thi công xây dựng, bөi phát sinh từ quá trình đào, đầm móng, 
bӕc dỡ, xây lҳp chỉ gây tác động cөc bộ, chӫ yếu ҧnh hưӣng trực tiếp đến ngưӡi lao 
động tҥi chỗ. 

Mӭc độ ô nhiễm từ các công trình xây dựng phө thuộc nhiều vào điều kiện tự 
nhiên, cũng như phương pháp thi công. Nếu thӡi tiết khô, nҳng, gió nhiều thì bөi sẽ 
sinh ra nhiều và phҥm vi ҧnh hưӣng cũng lớn hơn là khi thӡi tiết ẩm. 

Ngoài ra, khi xây dựng còn có bөi xi măng. Bөi xi măng có kích thước nằm trong 
khoҧng từ 1,5 đến 100pm, những hҥt bөi có kích thước nhӓ hơn 3pm gây tác hҥi đӕi 
với đưӡng hô hấp do chúng dễ dàng theo đưӡng thӣ vào tұn màng phổi. 

Tuy nhiên, khӕi lưӧng xây dựng dự án không lớn, các tác động này chỉ mang tính 
tҥm thӡi trong thӡi gian thi công ngҳn và sẽ chấm dӭt khi Dự án đi vào hoҥt. 

Chӫ dự án thực hiện các biện pháp như sau: 

- Ban hành nội quy và dán tҥi công trưӡng để công nhân biết và thực hiện. 

- Các phương tiện vұn chuyển phҧi đưӧc phӫ kín bằng bҥt, thùng xe kín, không 
chӣ nguyên vұt liệu vưӧt quá khӕi lưӧng quy định và chҥy đúng tӕc độ quy định. 
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- Trang bị đầy đӫ dөng cө bҧo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, mũ, 
giày, găng tay cho công nhân xây dựng để hҥn chế đến mӭc thấp nhất các ҧnh hưӣng 
cӫa bөi xây dựng. Bӕ trí công nhân quét dọn bề mһt sân đưӡng nội bộ Nhà máy đưӧc 
thực hiện hằng ngày. 

- Khӕi lưӧng thi công các hҥng mөc công trình không nhiều, tuy nhiên để đҧm 
bҧo môi trưӡng tҥi khu vực, Chӫ đầu tư cũng sẽ yêu cầu nhà thầu có kế hoҥch thi công 
và cung cấp vұt tư thích hӧp, hҥn chế việc cung cấp vұt tư vào cùng một thӡi điểm, 
làm cҧn trӣ quá trình thi công. 

- Các loҥi nguyên liệu như xi măng phҧi đưӧc che chҳn hoһc lưu chӭa trong lán 
trҥi đҧm bҧo nhằm tránh sự phát tán bөi, phun tưới ẩm đӕi với các vұt liệu như gҥch, 
đá, sӓi. 

❖ Khí thҧi tӯ công đoҥn hàn, hѫi dung môi sѫn 

Khi tiến hành thi công cҧi tҥo các nhà xưӣng sҧn xuất, xây dựng mới nhà xe, bể 
nước PCCC, ... có sử dөng sҳt thép, lҳp ghép theo thép định hình nên có nhiều mӕi 
hàn. Quá trình hàn điện sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxit kim loҥi: 
Fe2O3, SiO2, K2O, ... tồn tҥi ӣ dҥng khói bөi. Tuy nhiên, tác động cӫa loҥi ô nhiễm 
này thưӡng không lớn, do đưӧc phân tán trong môi trưӡng rộng, thoáng và thӡi gian 
lҳp ghép khung nhà xưӣng sҧn xuất chỉ thực hiện trong thӡi gian ngҳn, khӕi lưӧng thi 
công ít. Đồng thӡi sau khi hàn các kết cấu sẽ tiến hành phun sơn chӕng gỉ cho kết cấu. 
Hơi dung môi sẽ ҧnh hưӣng trực tiếp đến sӭc khӓe công nhân phun sơn. Do đó, chӫ 
dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Quy hoҥch khu hàn cơ khí, phun sơn riêng biệt, cách ly với các khu khác và có 
biện pháp quҧn lý, thu gom phù hӧp, hҥn chế ҧnh hưӣng đến môi trưӡng và sӭc khӓe 
công nhân lao động. 

- Trang bị bҧo hộ lao động cho công nhân, đһc biệt là công nhân hàn (khẩu trang, 
kính bҧo hộ, mũ, găng tay). 

❖ Mùi hôi phát sinh tӯ hoҥt đӝng lѭu trӳ chҩt thҧi trong giai đoҥn xây dӵng 

Việc tұp trung lưӧng lao động trong giai đoҥn này sẽ làm phát sinh các chất ô 
nhiễm bao gồm rác và nước thҧi sinh hoҥt đều là những chất có mùi hôi, dễ tҥo điều 
kiện cho các vi sinh vұt gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lan truyền mầm 
bệnh, gây mất mỹ quan công trưӡng nếu công tác thu gom và xử lý không tӕt. 

Tuy nhiên, trong giai đoҥn xây dựng rác phát sinh chӫ yếu là sҳt thép vөn, rác 
thҧi sinh hoҥt không nhiều và các hoҥt động này không thực hiện liên tөc nên các khí 
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này dễ bị phân tán, pha loãng vào không khí, chӫ yếu tác động đến công nhân trực tiếp 
thực hiện nên tác động đưӧc đánh giá ӣ mӭc độ không đáng kể. 

Chӫ dự án thực hiện các biện pháp giҧm thiểu như sau: 

- Tұp kết, thu gom và vұn chuyển các loҥi rác thҧi sinh hoҥt xử lý theo quy định. 

- Không đưӧc phép đӕt vұt liệu hay chất thҧi tҥi khu vực Dự án. 

- Bӕ trí các thùng chӭa rác chuyên dөng có nҳp đұy (tҥi khu văn phòng công 
trưӡng và khu kho vұt tư) để thu gom chất thҧi rҳn, tránh phát sinh mùi hôi. Yêu cầu 
nhà thầu quán triệt cho công nhân tuân thӫ nghiêm ngһt việc thu gom CTR, tránh xҧ 
thҧi bừa bãi tҥi công trưӡng xây dựng. 

4.2.1.4. VӅ tiӃng ӗn, đӝ rung 

Tiếng ồn: Trong giai đoҥn thi công cҧi tҥo nhà xưӣng, lҳp đһt máy móc, thiết bị 
thì tiếng ồn phát sinh từ hoҥt động cӫa các máy móc thi công cҧi tҥo nhà xưӣng, các 
phương tiện vұn tҧi trên công trưӡng, sự va chҥm cӫa các máy móc, thiết bị trong quá 
trình lҳp đһt, các vұt liệu bằng kim loҥi, hàn cҳt kim loҥi,. Hoҥt động lҳp đһt máy móc, 
thiết bị đưӧc thực hiện bên trong nhà xưӣng, các nguồn ồn trên chỉ phát sinh tҥm thӡi 
và chấm dӭt khi giai đoҥn này kết thúc. Do đó, các tác động này chỉ có tác động chӫ 
yếu đến công nhân thi công, lҳp đһt máy móc, thiết bị; hầu như tác động không đáng 
kể đến môi trưӡng xung quanh. 

Độ rung: Các rung động phát sinh do hoҥt động cӫa việc lҳp đһt thiết bị chỉ tác 
động trong khu vực thi công, sẽ có khҧ năng ҧnh hưӣng ӣ khoҧng cách 15m từ nguồn 
phát sinh. Với khoҧng cách này, độ rung sẽ ҧnh hưӣng chӫ yếu đến công nhân lҳp đһt 
máy móc, thiết bị. 

Các thiết bị, máy móc, xe vұn tҧi cỡ lớn... khi làm việc đều phát sinh ra các dҥng 
dao động cơ học dưới dҥng rung động và độ rung này sẽ ҧnh hưӣng đến chất lưӧng 
các hҥng mөc công trình sân, đưӡng nội bộ. 

Rung động là yếu tӕ vұt lý tác động qua đưӡng truyền năng lưӧng từ nguồn rung 
tới con ngưӡi. Đӕi với dự án này, khӕi lưӧng lҳp đһt máy móc, thiết bị, đһc thù cӫa các 
hoҥt động gây độ rung động không lớn nên tác động cӫa độ rung đến sӭc khӓe con 
ngưӡi là không lớn. Tuy nhiên, nhằm đҧm bҧo an toàn trong suӕt quá trình thực hiện, 
Chӫ dự án cũng sẽ quan tâm thực hiện tӕt các giҧi pháp giҧm thiểu tác động như sau: 

- Không sử dөng các máy móc quá cũ để giҧm mӭc gây ồn và các khí độc trong 
khí thҧi; thưӡng xuyên kiểm tra, bҧo dưỡng, thay thế các thiết bị hư hӓng. 

- Thưӡng xuyên bҧo trì, bҧo dưỡng và tra dầu mỡ các thiết bị, máy móc. 
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- Quy định về thӡi gian làm việc, thӡi gian hoҥt động cӫa công trưӡng hӧp lý. 
Giҧm tần suất hoҥt động cӫa các thiết bị, phương tiện vұn tҧi vào các giӡ nghỉ trưa và 
ban đêm. 

- Bӕ trí thӡi gian hoҥt động cӫa các thiết bị xen kẽ nhau, hҥn chế thấp nhұt việc 
tұp trung nhiều máy móc, thiết bị hoҥt động cùng lúc để tránh hiện tưӧng cộng hưӣng 
lớn từ nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn. 

- Ngoài ra, Chӫ đầu tư còn theo dõi, giám sát tiến độ thi công và yêu cầu các nhà 
thầu đҧm bҧo đúng tiến độ thi công. 

4.2.1.5. Các biӋn pháp bҧo vӋ môi trѭӡng khác 

❖ BiӋn pháp giҧm thiểu tác đӝng đӃn tình hình giao thông 

Chӫ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm các giҧi pháp: 

- Yêu cầu các xe vұn chuyển đҧm bҧo điều kiện về tham gia giao thông, tҧi trọng 
đưӡng sá, lái xe đҧm bҧo đӫ điều kiện quy định; 

- Sử dөng phương tiện vұn chuyển đưӧc kiểm định theo quy định. 

- Xe ra vào công trưӡng đều đưӧc kiểm soát bӣi bҧo vệ hoһc cán bộ cӫa Chӫ đầu 
tư, Tư vấn giám sát. 

- Không chất vұt liệu vưӧt thành xe, không chӣ quá tҧi, xe chҥy đúng vұn tӕc quy 
định; 

- Phân bӕ thӡi gian vұn chuyển hӧp lý, tránh vào những thӡi gian cao điểm tҥi 
khu vực đến tránh ùn tҳc giao thông; 

- Yêu cầu các lái xe phҧi giҧm tӕc độ khi qua khu vực có dân cư sinh sӕng; 

- Bӕ trí cán bộ điều tiết xe ra vào khu vực dự án, đҧm bҧo không ùn tҳt, không 
ҧnh hưӣng đến hoҥt động giao thông chung trong phҥm vi nội bộ cӫa dự án. 

❖ Giҧm thiểu do tұp trung công nhân tҥi khu vӵc dӵ án 

- Tұn dөng thuê những lao động tҥi địa phương có khҧ năng đáp ӭng công việc. 

- Thực hiện đăng ký tҥm trú tҥm vҳng những công nhân từ nơi khác đến với chính 
quyền địa phương để quҧn lý. 

- Xây dựng các nội quy công trình và tұp trung công nhân. Yêu cầu công nhân 
cam kết làm theo. Ban hành các quy định quҧn lý trұt tự an ninh chung và có những 
hình thӭc kỷ luұt phù hӧp. 

- Xây dựng nội quy lao động, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, an toàn lao 
động, vệ sinh môi trưӡng. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giả mây” 

Trang 36 

- Áp dөng công tác tuyên truyền, quҧn lý công nhân chһt chẽ. Duy trì lӕi sӕng 
lành mҥnh, cấm các tệ nҥn xã hội trong khu vực thi công. Giҧi quyết triệt để mâu thuẫn 
giữa công nhân với cộng đồng dân cư địa phương. 

❖ BiӋn pháp phòng ngӯa sӵ cӕ tai nҥn lao đӝng và phòng chӕng cháy nә 

Chӫ dự án sẽ yêu cầu đơn vị nhà thầu thực hiện và quán triệt công nhân thực hiện 
các biện pháp: 

- Quy định các nội quy làm việc tҥi công trưӡng bao gồm: Nội quy ra, vào làm 
việc tҥi công trưӡng; nội quy về trang phөc bҧo hộ lao động; nội quy sử dөng thiết bị 
thi công; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy 
nô... 

- Sử dөng lao động đúng ngành nghề và trình độ đưӧc đào tҥo. 

- Đҧm bҧo an toàn cho ngưӡi và thiết bị thi công xây dựng. 

- Bӕ trí lán trҥi cho công nhân thi công, đҧm bҧo điều kiện ăn ӣ hӧp vệ sinh. 
Thưӡng xuyên giáo dөc, nhҳc nhӣ nâng cao ý thӭc an toàn lao động cho công nhân. 

- Thành lұp đội kiểm tra an toàn lao động, có nhiệm vө đôn đӕc, giám sát an toàn 
về ngưӡi và thiết bị trong quá trình xây dựng. 

- Bӕ trí thӡi gian và tiến độ thi công thích hӧp với điều kiện khí hұu và thӡi tiết 
địa phương để tránh những sự cӕ đӕi với công trình như chұp điện, đô vỡ công trình,. 
Thiết kế chiếu sáng cho những nơi làm việc ban đêm và khu vực cần bҧo vệ. 

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và đưӧc kiểm tra, theo dõi 
thưӡng xuyên các thông sӕ kỹ thuұt trước khi sử dөng. 

- Khi thực hiện lҳp đһt, bӕc dỡ các thiết bị đҧm bҧo điều kiện kỹ thuұt. 

- Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm hoһc những nơi đào 
sâu để lҳp đһt đưӡng ӕng, đưӡng dây. 

- Trang bị đầu đӫ các thiết bị an toàn lao động cho công nhân. 

- Phô biến và đҧm bҧo thực hiện nghiêm túc các quy định các biện pháp phòng 
chӕng cháy nô, chұp điện khi thi công cho công nhân. 

- Áp dөng các biện pháp thi công tiên tiến, có máy móc phù hӧp, cơ giới hóa đáp 
ӭng nhu cầu thi công cӫa công trình 

- Trang bị tӫ y tế tҥi công trưӡng để đô chӭc cӭu chữa các ca tai nҥn lao động 
nhẹ và sơ cӭu các ca tai nҥn nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện 
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- Công nhân không đùa giỡn trong quá trình thi công. Không tung ném dөng cө, 
vұt liệu hay bất kỳ vұt gì trong khu vực làm việc và từ trên cao xuӕng 

- Phҧi đeo dây bҧo hộ an toàn khi thực hiện hoҥt đọng trên sàn thao tác ӣ độ cao 
2m so với nền. Tăng cưӡng kiểm tra, nhҳc nhӣ công nhân sử dөng trang bị bҧo hộ lao 
động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc cӫa công nhân khi thiếu trang bị bҧo 
hộ lao động 

- Trước và trong giӡ làm việc không đưӧc uӕng rưӧu, bia. Từ chӕi không cho 
những công nhân hay cán bộ trong tình trҥng say sưa tham gia làm việc. 

4.2.2. ĐӅ xuҩt các công trình, biӋn pháp bҧo vӋ môi trѭӡng trong giai đoҥn dӵ 
án đi vào vұn hành 

4.2.2.1. VӅ công trình, biӋn pháp xӱ lý nѭӟc thҧi 

a. Công trình thu gom, thoát nѭӟc thҧi 

Hệ thӕng thu gom thoát nước thҧi đưӧc bӕ trí riêng biệt với hệ thӕng thoát nước 
mưa, theo hướng tự chҧy với độ dӕc 0,1%. 

Hệ thӕng thoát nước thҧi cӫa dự án sử dөng ӕng uPVC D300mm để dẫn nước 
thҧi sinh hoҥt và nước thҧi sҧn xuất cӫa dự án về bể xử lý nước thҧi cӫa dự án, chiều 
dài đưӡng ӕng là 305m. 

Vị trí đấu nӕi nước thҧi tҥi hӕ ga nằm trên vỉa hè đưӡng nội bộ KCN Long Mỹ, 

phía Tây Bҳc mһt bằng dự án, có tọa độ X = 1518742, Y = 595697 (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến 1080 15’, múi chiếu 30) (vị trí đấu nӕi thể hiện trong bҧn vẽ quy 
hoҥch thoát nước thҧi). 

❖ Nѭӟc thҧi sinh hoҥt 

Nước thҧi phát sinh trong quá trình hoҥt động cӫa hҥng mөc nhà vệ sinh, nhà làm 
việc + trưng bày với lưӧng nước thҧi là 9 m3 (80 công nhân nhiên làm việc tҥi dự án) 
sҧn phẩm sẽ đưӧc xử lý cөc bộ bằng bể tự hoҥi đһt dưới mỗi hҥng mөc trước khi dẫn 
về bể xử lý nước thҧi để xử lý. 

❖ Nѭӟc thҧi sҧn xuҩt 

Lưӧng nước thҧi sҧn xuất cӫa dự án phát sinh trong quá trình vұn hành hệ thӕng 
phun sơn. Cө thể như sau, lưӧng nước trong quá trình vұn hành hệ thӕng phun sơn 
đưӧc sử dөng tuần hoàn, hằng ngày bổ sung lưӧng nước hao hөt, sau thӡi gian khoҧng 
01 tháng, khi nước thҧi có dấu hiệu đұm đһc bӣi các chất ô nhiễm có trong thành phần 
cӫa sơn làm giҧm khҧ năng hấp thө bөi, sẽ tiến hành xҧ đáy, vệ sinh máng nước và bổ 
sung lưӧng nước sҥch mới, lưӧng nước xҧ ước tính khoҧng 1,12 m3/lần xҧ (cho 2 
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máng nước). Phần váng cһn sơn nổi lên trên bề mһt máng nước định kỳ hằng ngày sẽ 
đưӧc công nhân vұn hành vớt, tұn dөng các thùng chӭa sơn để lưu chӭa, sau đó vұn 
chuyển về kho chӭa CTNH. Lưӧng nước thҧi này sẽ đưӧc dẫn về bể xử lý nước thҧi 
cӫa dự án để xử lý trước khi đấu nӕi vào hӕ ga thuộc hệ thӕng thu gom nước thҧi cӫa 
KCN Long Mỹ. 

b. Công trình xӱ lý nѭӟc thҧi 

❖ Nѭӟc thҧi sinh hoҥt 

Nước thҧi sinh hoҥt từ khu nhà vệ sinh, nhà làm việc + trưng bày sҧn phẩm (ước 
tính khoҧng 9m3) đưӧc thu gom theo đưӡng ӕng nhựa uPVC D114mm dẫn về bể tự 
hoҥi 03 ngăn chӕng thấm để xử lý sơ bộ nước thҧi; cùng với nước thҧi sinh hoҥt khác 
(rửa tay chân, rửa sàn nhà vệ sinh) sẽ tự chҧy theo đưӡng ӕng nhựa uPVC D114mm 

chôn ngầm để dẫn về hӕ ga gom nước thҧi. Nước thҧi từ hӕ ga sẽ đưӧc thoát ra hệ 
thӕng thoát nước thҧi cӫa dự án và dẫn về bể xử lý nước thҧi để xử lý trước khi  đấu 
nӕi về hӕ ga thuộc hệ thӕng thu gom nước thҧi cӫa KCN Long Mỹ (hӕ ga nằm trên vỉa 
hè đưӡng đưӡng nội bộ KCN, phía Tây Bҳc mһt bằng dự án). 

 
Hình 4. 1. Sѫ đӗ mô hình bể tӵ hoҥi 

Nguyên lý bể tự hoҥi:  

- Ngăn đầu tiên có chӭc năng tách cһn ra khӓi nước thҧi. Cһn lҳng ӣ dưới đáy 
bể đưӧc hút định kỳ để đưa đi xử lý. Nước thҧi và cһn lơ lửng theo dòng chҧy sang 
ngăn thӭ hai. Ӣ ngăn này, cһn tiếp tөc lҳng xuӕng đáy, nước đưӧc vi sinh yếm khí phân 
hӫy, làm sҥch các chất hữu cơ trong nước. Sau đó, nước chҧy sang ngăn thӭ ba để lҳng 
toàn bộ sinh khӕi cũng như cһn lơ lửng còn lҥi trong nước thҧi. 

- Đӕi với cһn lҳng trong bể tự hoҥi, định kỳ Công ty sẽ hӧp đồng với đơn vị 
chӭc năng đến thu gom, đưa đi xử lý theo quy định. 

Các thông sӕ kỹ thuұt cӫa hệ thӕng xử lý nước thҧi sinh hoҥt cӫa dự án như sau: 
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Bҧng 4. 2. Các hҥng mөc công trình cӫa hӋ thӕng xӱ lý nѭӟc thҧi sinh hoҥt cӫa 
dӵ án 

STT 
Công 
trình 

Thông sӕ kỹ 
thuұt 

Sӕ 
lѭӧng 

KӃt cҩu xây 
dӵng 

Vӏ trí bӕ trí 

1 Buy chӭa 

- Dung tích: 
4m3 

- Hình dáng: 
hình trө 

- Kích thước: 
sâu 1.680mm; 
đưӡng kính 
1.200mm. 

04 
buy 

- Thành buy: BT 
đá 1×2 mác 200 
dày 100. 

- Đáy buy: Láng 
VXM M75, dày 
20; BT đá 1×2 
M200, dày 50; 
BT đá 4×6 
M100, dày 100. 

- Hҥng mөc Nhà 
làm việc + 
Trung bày sҧn 
phẩm (hҥng 
mөc sӕ 2 bҧn vẽ 
quy hoҥch sử 
dөng đất tҥi phө 
lөc đính kèm 
báo cáo); 

- Hҥng mөc nhà 
vệ sinh (hҥng 
mөc sӕ 9 bҧn vẽ 
quy hoҥch sử 
dөng đất tҥi phө 
lөc đính kèm 
báo cáo). 

2 Buy lҳng  

- Dung tích: 
4m3 

- Hình dáng: 
hình trө 

- Kích thước: 
sâu 1.680mm; 
đưӡng kính 
1.200mm. 

02 
buy 

- Thành buy: BT 
đá 1×2 mác 200 
dày 100. 

- Đáy buy: Láng 
VXM M75, dày 
20; BT đá 1×2 
M200, dày 50; 
BT đá 4×6 
M100, dày 100. 

3 Buy lọc 

- Dung tích: 
4m3 

- Hình dáng: 
hình trө 

- Kích thước: 
sâu 1.680mm; 
đưӡng kính 
1.200mm. 

02 
buy 

- Thành buy: BT 
đá 1×2 mác 200 
dày 100. 

- Đáy buy: Láng 
VXM M75, dày 
20; BT đá 1×2 
M200, dày 50; 
BT đá 4×6 
M100, dày 100. 

4 Hӕ ga 

- Dung tích hӕ 
ga: 1,6 m3 

- Hình dҥng: 
hình trө 

- Kích thước: 
sâu 500mm; 

02 hӕ 
ga 

- Thành buy: BT 
đá 1×2 mác 200 
dày 100. 

- Đáy buy: Láng 
VXM M75, dày 
20; BT đá 4×6 
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STT 
Công 
trình 

Thông sӕ kỹ 
thuұt 

Sӕ 
lѭӧng 

KӃt cҩu xây 
dӵng 

Vӏ trí bӕ trí 

đưӡng kính 
1.000mm 

M100, dày 100. 

5 
Ӕng dẫn 
nước thҧi 

- ӕng uPVC 
114mm 

12 
ӕng 

-  

6 
ӕng thoát 
nước thҧi 

- ӕng uPVC 
150mm 

02 
ӕng 

-  

7 
ӕng thoát 
hơi 

- ӕng uPVC 
34mm 

08 
ӕng  

-  

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

❖ Nѭӟc thҧi sҧn xuҩt 

Quy trình cӫa xử lý nước thҧi cӫa dự án như sau:   
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Hình 4. 2. Quy trình xӱ lý nѭӟc thҧi  

Thuyết minh: 

Nước thҧi sinh hoҥt sau khi xử lý bằng bể tự hoҥi và nước thҧi từ hệ thӕng phun 
sơn cӫa dự án sẽ đưӧc xử lý bằng phương pháp lҳng và lọc cát. 

Lưӧng nước thҧi dẫn về ngăn chӭa cӫa bể xử lý nước thҧi sẽ đưӧc tiếp tөc dẫn 
về bể xử lý để xử lý lưӧng nước thҧi. Tҥi đây chӫ dự án sẽ sử dөng than lọc kết hӧp 
với lớp đá 1×2 để xử lý nước thҧi nhằm làm giҧm cһn lơ lửng, mùi và cҧi thiện độ màu 
cӫa nước thҧi. Nước thҧi sau xử lý sẽ đưӧc đấu nӕi với cӕng thu gom nước thҧi KCN 

Long Mỹ để tiếp tөc dẫn về trҥm xử lý nước thҧi tұp trung cӫa KCN Phú Tài để tiếp 
tөc xử lý trước khi thҧi ra nguồn tiếp nhұn. 

Các hҥng mөc công trình cӫa bể xử lý nước thҧi đưӧc trình bày chi tiết như sau: 
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Bҧng 4. 3. Các hҥng mөc công trình cӫa hӋ thӕng xӱ lý nѭӟc thҧi sinh hoҥt cӫa 
dӵ án 

STT Công trình Thông sӕ kỹ thuұt Sӕ 
lѭӧng 

KӃt cҩu xây dӵng 

1 Bể chӭa  

- Dung tích: 
25,8m3. 

- Kích thước: 
3m×3m×3,65m. 

01 

- Thành bể: quét chӕng thấm; 
láng vữa XM 75#, dày 4cm; 
BTCT đá 1×2 M250. 

- Đáy bể: quét chӕng thấm; 
láng vữa XM 75#, dày 4cm; 
BTCT đá 1×2 M250; BT lót 
đá 4×6 M100, dày 100; lót 
đất tự nhiên, đầm chһt. 

- Nҳp bể: Tấm đan BTCT Đá 
1×2 M200; dầm nҳp BTCT 
đá 1×2 M250. 

2 Bể xử lý 

- Dung tích: 
22,4m3. 

- Kích thước: 
3m×2,5m×3,65m. 

01 

- Vách ngăn bể: xây gҥch đһc; 
quét chӕng thấm; láng vữa 
XM 75#, dày 4cm. 

-  Đáy bể: quét chӕng thấm; 
láng vữa XM 75#, dày 4cm; 
BTCT đá 1×2 M250; BT lót 
đá 4×6 M100, dày 100; lót 
đất tự nhiên, đầm chһt. 

- Nҳp bể: Tấm đan BTCT Đá 
1×2 M200; dầm nҳp BTCT 
đá 1×2 M250. 

3 Bể sau xử lý 

- Dung tích: 
20,96m3. 

- Kích thước: 
3m×2,5m×3,65m 

01 

- Vách ngăn bể: xây gҥch đһc; 
quét chӕng thấm; láng vữa 
XM 75#, dày 4cm. 

- Thành bể: quét chӕng thấm; 
láng vữa XM 75#, dày 4cm; 
BTCT đá 1×2 M250. 

-  Đáy bể: quét chӕng thấm; 
láng vữa XM 75#, dày 4cm; 
BTCT đá 1×2 M250; BT lót 
đá 4×6 M100, dày 100; lót 
đất tự nhiên, đầm chһt. 

- Nҳp bể: Tấm đan BTCT Đá 
1×2 M200; dầm nҳp BTCT 
đá 1×2 M250. 
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STT Công trình Thông sӕ kỹ thuұt Sӕ 
lѭӧng 

KӃt cҩu xây dӵng 

4 
Ӕng dẫn 
nước thҧi D150mm 03 Nhựa uPVC 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

 
Hình 4. 3. Bể xӱ lý nѭӟc thҧi cӫa dӵ án 

c. Công trình thu gom, thoát nѭӟc mѭa 

Hệ thӕng thu gom, thoát nước mưa cӫa dự án đưӧc bӕ trí riêng biệt với hệ thӕng 

thoát nước thҧi. 

Hệ thӕng thoát nước mưa cӫa dự án đưӧc thiết kế theo nguyên tҳc tự chҧy với độ 
dӕc 0,1%. Nước mưa cӫa dự án đưӧc thu gom bằng hệ thӕng hӕ ga kết hӧp cӕng BTLT 
D600mm và mương thoát nước mһt sҹn có. Nước mưa sau thu gom sẽ đấu nӕi vào hӕ 
ga thuộc hệ thӕng thu gom nước mưa cӫa KCN Long Mỹ.  

Vị trí đấu nӕi nước mưa tҥi hӕ ga ӣ phía Đông Bҳc mһt bằng dự án, có tọa độ 
X=1518754, Y=595833 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108o15’, múi chiếu 3 độ) 

(vị trí đấu nӕi thể hiện trong bҧn vẽ quy hoҥch thoát nước mưa).  

Các hҥng mөc công trình thoát nước mưa cӫa dự án đưӧc trình bày như sau: 

Bҧng 4. 4. Các hҥng mөc công trình thoát nѭӟc mѭa cӫa dӵ án 

STT Hҥng mөc 
Đѫn 

vӏ 
Sӕ 

lѭӧng 
Thông sӕ kỹ thuұt KӃt cҩu xây dӵng 

1 
Cӕng thoát 
nước mưa 
(xây mới) 

m 237,86 Ø600mm BTLT  
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STT Hҥng mөc 
Đѫn 

vӏ 
Sӕ 

lѭӧng 
Thông sӕ kỹ thuұt KӃt cҩu xây dӵng 

2 
Hӕ ga (xây 
mới) Cái 13 

- Hình dҥng: hình 
trө 

- Kích thước: sâu 
500mm; đưӡng 
kính 1.000mm 

- Thành buy: BT đá 
1×2 mác 200 dày 
100. 

- Đáy buy: Láng 
VXM M75, dày 20; 
BT đá 4×6 M100, 
dày 100. 

3 
Mương thoát 
nước mưa 
(hiện hữu) 

m 302,90 

Kích thước: 1m × 
0,8m 

Bê tông đáy mương 
đá 4×6 vữa XM 
mác100, dày 150 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

4.2.2.2. VӅ công trình, biӋn pháp xӱ lý bөi, khí thҧi 

❖ Công trình thu gom và xӱ lý bөi gӛ 

Toàn bộ lưӧng bөi thu gom từ các công đoҥn sҧn xuất cӫa nhà máy đưӧc đưa về 
hệ thӕng thu gom bөi gỗ. Quy trình thu gom như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giả mây” 

Trang 45 

 
Hình 4. 4. Sѫ đӗ thu gom bөi gӛ trong quá trình sҧn xuҩt cӫa dӵ án 

Thiết bị xử lý bөi gỗ bao gồm hệ thӕng các chөp hút cөc bộ, hệ thӕng ӕng dẫn, 
các quҥt hút và đẩy khí, buồng lҳng bөi và cyclone 

 
Hình 4. 5. Sѫ đӗ minh hӑa hӋ thӕng thu gom bөi gӛ 

Nguyên lý hoạt động: 
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Nguyên tҳc hoҥt động cӫa hệ thӕng hút bөi như sau: Hệ thӕng máy hút bөi gỗ có 
tác dөng thu gom bөi ngay tҥi vị trí phát sinh thông qua các chөp hút bӕ trí ngay tҥi 
các máy công cө. Các chөp hút đưӧc gҳn với hệ thӕng ӕng dẫn với áp lực hút mҥnh 
bөi di chuyển theo hệ thӕng đưӡng ӕng dẫn vào cyclone. 

Dưới sӭc hút cӫa quҥt ly tâm công suất lớn, toàn bộ bөi sẽ bị hút thông qua đưӡng 
ӕng nӕi với từ đầu hút đến quҥt và cuӕn theo dòng khí vào chuyển động xoáy, sau đó 
va chҥm vào thành cyclone mất động năng đi xuӕng phễu, chuyển ra kho chӭa bөi. 

Các thiết bị máy móc cӫa hệ thӕng thu gom và xử lý bөi đưӧc trình bày như sau: 

Bҧng 4. 5. Danh mөc các thiӃt bӏ cӫa hӋ thӕng thu gom và xӱ lý bөi gӛ 

STT Tên thiӃt bӏ 
Đѫn vӏ 

tính 

Sӕ 
lѭӧng 

Thông sӕ kỹ thuұt 

1 Quҥt hút ly tâm Cái 1 

- Điện áp 380V 

- Công suất: 25hp 

- Lưu lưӧng: 25.000m3/h 

2 Cyclone Cái 2 

- Kích thước (D×H): 2,2m×7m. 

- Kích thước ӕng thoát: 
Ø800mm 

- Kích thước ӕng thu bөi: 
Ø750mm 

3 Ӕng dẫn chính Hệ thӕng 01 

- Kích thước: Ø900mm 

- Hình dҥng: ӕng tròn 

- Vұt liệu: inox dày 0,75mm.  

4 Ӕng dẫn phө ӕng 30 

- Kích thước: Ø300mm 

- Hình dҥng: ӕng tròn 

- Vұt liệu: inox dày 0,75mm. 

5 
Ӕng hút bөi trực 
tiếp 

ӕng 80 

- Kích thước: Ø160mm 

- Hình dҥng: ӕng tròn 

- Vұt liệu: PU dày 0,6mm 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

Một sӕ hình ҧnh hệ thӕng xử lý bөi cӫa dự án: 
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Hình 4. 6. HӋ thӕng xӱ lý bөi gӛ 

 
Hình 4. 7. HӋ thӕng đѭӡng ӕng thu gom bөi gӛ. 
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Bên cҥnh biện pháp chính là lҳp đһt hệ thӕng thu gom và xử lý bөi, công ty sẽ 
thực hiện các biện pháp hỗ trӧ sau: 

- Căn cӭ vào việc bӕ trí cửa ra vào và hành lang giao thông trong xưӣng, chӫ dự 
án sẽ sҳp xếp quy trình chà nhám tránh xa khu vực sơn và có tưӡng bao che cách ly 
với các khâu sҧn xuất khác một mһt thuұn tiện cho việc thu gom và xử lý bөi, một mһt 
tránh ҧnh hưӣng đến công đoҥn phun sơn vì khi đó bөi gỗ sẽ bay lên và bám dính vào 
các bề mһt sơn. 

- Trong trưӡng hӧp hệ thӕng gһp sự cӕ như bөc vỡ cyclone, đưӡng ӕng thu bөi, 
…thì chӫ dự án sẽ ngừng sҧn xuất để khẩn trương khҳc phөc sự cӕ kịp thӡi ngăn ngừa 
bөi gỗ phát tán ra môi trưӡng. 

- Quy hoҥch xây dựng nhà xưӣng thông thoáng, chú trọng đến hệ thӕng thông 
gió tự nhiên và cưỡng bӭc. Che chҳn hҥn chế khuếch tán bөi ra xung quanh tҥi khu 
vực sơ chế, tinh chế. 

- Quy hoҥch bӕ trí và sҳp xếp hệ thӕng máy móc, thiết bị phù hӧp trong dây 
chuyền sҧn xuất: bӕ trí các máy móc thiết bị theo tính năng để có giҧi pháp xử lý bөi 
cөc bộ cho từng khu vực. 

- Nhà xưӣng thiết kế cửa rộng và có tầng mái cao chú trọng thông gió tự nhiên. 

- Áp dөng công nghệ vұn hành tӕi ưu, cơ giới hóa, tự động hóa quy trình sҧn 
xuất. 

- Sân và đưӡng đi trong khu vực nhà máy đưӧc trҧi bê tông theo đúng quy hoҥch. 

- Tăng cưӡng trồng cây xanh, cây xanh có tác dөng che nҳng, hút bөi và giữ bөi, 
lọc sҥch không khí, che chҳn tiếng ồn, giҧm bөi, mһt khác nó còn tҥo thẩm mỹ cҧnh 
quan khu vực, tҥo ra cҧm giác êm dịu. Chӫ đầu tư đã bӕ trí các dҧi cây xanh sát tưӡng 
rào tҥo dҧi phân cách để hҥn chế bөi gỗ phát tán ra cơ sӣ lân cұn, các tuyến đưӡng nội 
bộ giữa các phân xưӣng nhằm tҥo cҧnh quan và bóng mát. Đҧm bҧo tỷ lệ trồng cây 
xanh theo đúng quy hoҥch. 

❖ Công trình thu gom khí thҧi tӯ quá trình phun sѫn 

Để giҧm lưӧng khí phát sinh từ khâu phun sơn cho sҧn phẩm thì dự án đã tiến 
hành xây dựng khu vực này cách xa khu vực sҧn xuất khác. Xây dựng phân xưӣng 
phun sơn với buồng phun sơn khép kín, có lҳp đһt hệ thӕng thu hồi sơn hiện đҥi, đҧm 
bҧo nồng độ dung môi rất nhӓ so với tiêu chuẩn cho phép khí thҧi, phát tán ra môi 
trưӡng, Lҳp đһt hệ thӕng hút bөi sơn bằng hệ thӕng hấp thө bөi sơn bằng màng nước 
có tác dөng hấp thө lưӧng sơn dư thừa nhằm hҥn chế phát tán ra môi trưӡng. Quy trình 

xử lý như sau: 
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Hình 4. 8. Quy trình xӱ lý khí thҧi tӯ hoҥt đӝng phun sѫn 

Nguyên lý hoҥt động: hệ thӕng tháp phun sơn màng nước chính là một dҥng thiết 
bị xử lý khí thҧi, bөi bằng phương pháp hấp thө và dựa trên nguyên lý lực ly tâm. Khi 
lưӧng bөi phát sinh từ quá trình sơn, lực hút cӫa quҥt có nhiệm vө tách bөi ra khӓi 
dòng khí, sau đó bөi tiếp xúc với màng nước và bị cuӕn theo dòng chҧy cӫa nước, rơi 
xuӕng máng nước. Còn không khí sau khi tách bөi sẽ theo lực hút cӫa quҥt đẩy ra ngoài 
qua ӕng thoát khí. Bөi, hơi dung môi sau khi xử lý đҧm bҧo đҥt QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn về khí thҧi công nghiệp đӕi với bөi và các chất vô cơ, 
cột B, Kv=1; Kp= 0,9 và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn về khí thҧi công nghiệp 
đӕi các chất hữu cơ. 

Các thiết bị cӫa hệ thӕng xử lý bөi sơn, hơi dung môi đưӧc trình bày cө thể như 
sau: 

Bҧng 4. 6. Danh mөc thiӃt bӏ cӫa hӋ thӕng xӱ lý bөi sѫn, hѫi dung môi 

STT Tên thiӃt bӏ 
Đѫn vӏ 

tính 

Sӕ 
lѭӧng 

Thông sӕ kỹ thuұt 

1 Tháp sơn màng nước Cái 2 
- Kích thước: 4m×1,4m×2,7m 

- Vұt liệu: inox dày 2mm 

2 Ӕng thoát khí ӕng 6 

- Kích thước: (D×H): 
0,6m×8,5m 

- Vұt liệu: inox dày 0,75mm. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giả mây” 

Trang 50 

STT Tên thiӃt bӏ 
Đѫn vӏ 

tính 

Sӕ 
lѭӧng 

Thông sӕ kỹ thuұt 

3 Motor bơm nước Cái 2 - Công suất: 2hp 

4 
Quҥt hướng trөc 
gián tiếp 

Cái 6 

- Công suất 1,5kW 

- Lưu lưӧng: 11.000m3/h 

- Kích thước D600mm. 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

Một sӕ hình ҧnh hệ thӕng xử lý bөi sơn, hơi dung môi cӫa dự án: 

 
Hình 4. 9. HӋ thӕng xӱ lý bөi sѫn, hѫi dung môi 

4.2.2.3. VӅ công trình, biӋn pháp lѭu giӳ, xӱ lý chҩt thҧi rҳn 

❖ Chҩt thҧi rҳn sinh hoҥt 
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Lưӧng chất thҧi rҳn sinh hoҥt cӫa 80 cán bộ công nhân viên tҥi dự án bao gồm 
các loҥi văn phòng phẩm đã qua sử dөng, thӭc ăn thừa, bao bì các loҥi dưӧc xác định 
căn cӭ vào hệ sӕ ô nhiễm các chất thҧi rҳn sinh hoҥt Theo Tổ chӭc Y tế thế giới là 
0,684 kg/ngưӡi/ngày. Như vұy tổng lưӧng rác thҧi phát sinh tҥi nhà máy đưӧc tính như 
sau: 80 ngưӡi x 0,684 kg/ngưӡi/ngày = 54,72 kg/ngày. Chất thҧi sinh hoҥt chӫ yếu 
chӭa thành phần hữu cơ (>60%), rất dễ bị phân hӫy dưới tác dөng cӫa vi sinh vұt nếu 
không đưӧc thu gom và xử lý sẽ là nguyên nhân làm cho mầm bệnh phát triển, phát 
sinh mùi hôi làm ҧnh hưӣng trực tiếp đến công nhân. Vào mùa mưa nếu khu vực lưu 
chӭa không đưӧc che chҳn kỹ sẽ tҥo nên nước rỉ rác gây mùi là ô nhiễm môi trưӡng 
và gây tҳc nghẽ hệ thӕng tiêu thoát nước cӫa dự án. Do đó, Chӫ dự án sẽ thực hiện các 
biện pháp giҧm thiểu như sau: 

- Bӕ trí 05 thùng rác loҥi nhӓ có thể tích khoҧng 30-45 (lít) để thu gom rác ӣ khu 

vực phòng làm việc, nhà ăn, nhà vệ sinh; và 20 thùng rác chӭa CTR cỡ lớn loҥi 120 

(lít) đһt ӣ khu vực sân đưӡng nội bộ và xung quanh khu vực nhà xưӣng. 

- Toàn bộ lưӧng rác thҧi sinh hoҥt cӫa dự án đưӧc nhân viên vệ sinh thu gom với 

tần suất 1 lần/ngày và tұp kết tҥi điểm tұp trung có mái che trong khuôn viên nhà máy 

- Công ty sẽ hӧp đồng với đơn vị chӭc năng định kỳ đến thu gom, vұn chuyển đi 
xử lý theo quy định. 

- Tuyên truyền, giáo dөc cho cán bộ, công nhân các quy định về bҧo vệ môi 

trưӡng. 

❖ Chҩt thҧi rҳn công nhiӋp thông thѭӡng 

Chất thҧi rҳn sҧn xuất phát sinh trong công đoҥn sơ chế, tinh chế, chà nhám và 
đóng gói sҧn phẩm chӫ yếu là gỗ vөn, mùn cưa, dăm bào, bөi, bao bì carton, nhãn mác 
hӓng,... 

Tham khҧo thực tế sӕ liệu cӫa một sӕ nhà máy có loҥi hình tương tự cho thấy, 
hao hөt nguyên liệu trong quá trình sҧn xuất đồ gỗ khoҧng 5% nguyên liệu đầu vào. 
Với thӡi gian làm việc trong 1 năm khoҧng 300 ngày, ước tính khӕi lưӧng chất thҧi 
rҳn sҧn xuất phát sinh tҥi nhà máy là 400 tấn/năm. 

Ngoài ra còn có các thành phần chất thҧi rҳn không chӭa thành phần nguy hҥi 
khác như: bao bì nilon, bìa carton thҧi bӓ với lưӧng phát sinh không đáng kể, ước tính 
khoҧng 3 kg/ngày. 

Với lưӧng chất thҧi rҳn công nghiệp thông thưӡng phát sinh tҥi dӭ án, chӫ dự án 
sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Chất thҧi rҳn sҧn xuất bao gồm các loҥi sҧn phẩm hӓng bị thu hồi, bөi gỗ phát 
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sinh từ hoҥt động sҧn xuất cӫa nhà máy với khӕi lưӧng đáng kể. Toàn bộ lưӧng chất 

thҧi này sẽ đưӧc chuyển giao cho đơn vị có chӭc năng đưa đi xử lý, không thҧi lưӧng 

chất thҧi này ra ngoài môi trưӡng.  

- Giấy carton, bao bì nguyên, phө liệu không chӭa thành phần nguy hҥi phát sinh 

sẽ thu gom lưu chӭa tҥi khu chӭa chất thҧi rҳn công nghiệp thông thưӡng. Phần lớn sẽ 

đưӧc tұn dөng để kê lót sҧn phẩm. 

- Khu vực kho chӭa chất thҧi rҳng công nghiệp thông thưӡng có diện tích 12 m2 

đưӧc xây bằng tưӡng gҥch VXM M75 dày 150. Mái nhà kho đưӧc lӧp mái tôn 0,42mm. 

Nền cӫa nhà kho đưӧc lát gҥch, nền bê tông đá 4×6 mac 100, D=100mmm. 

❖ Chҩt thҧi nguy hҥi 

Tham khҧo thực tế sӕ liệu cӫa một sӕ nhà máy có loҥi hình tương tự, loҥi chất 
thҧi nguy hҥi phát sinh và khӕi lưӧng cӫa từng loҥi chất thҧi nguy hҥi đưӧc thể hiện 
trong bҧng dưới đây. 

Bҧng 4. 7. Khӕi lѭӧng chҩt thҧi nguy hҥi và chҩt thҧi công nghiӋp phҧi kiểm 
soát 

STT Tên CTNH 
Trҥng thái 

tӗn tҥi 
Khӕi lѭӧng  
(kg/nĕm) 

Mã CTNH 

I Chҩt thҧi nguy hҥi    

1 Bóng đèn huỳnh quang thҧi Rҳn 1 16 01 06 

2 Thiết bị, linh kiện điện tử thҧi Rҳn 2 16 01 13 

II 
Chҩt thҧi công nghiӋp phҧi 
kiểm soát 

   

4 
Que hàn thҧi có các kim loҥi 
nһng hoһc thành phần nguy hҥi 

Rҳn 5 07 04 01 

5 Bao bì cӭng thҧi bằng kim loҥi Rҳn 10 18 01 02 

6 Bao bì cӭng thҧi bằng nhựa Rҳn 10 18 01 03 

7 

Giẻ lau, vұt liệu lọc, vҧi bҧo vệ 
thҧi có chӭa thành phần nguy 
hҥi 

Rҳn 20 18 02 01 

9 Bao bì mềm thҧi Rҳn 8 18 01 01 

Tәng: 56  

Với lưӧng chất thҧi trên, Chӫ dự án sẽ trang bị các thùng chӭa chất thҧi nguy hҥi 
chuyên dөng bӕ trí kho chӭa chất thҧi nguy hҥi theo quy định về quҧn lý chất thҧi nguy 
hҥi tҥi thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, cө thể: 
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- Tưӡng: đưӧc xây bằng gҥch VXM M75 dày 150. 

- Mái nhà kho đưӧc lӧp mái tôn 0,42mm.  

- Nền cӫa nhà kho đưӧc lát gҥch, nền bê tông đá 4×6 mac 100, D=100mmm. 

Chӫ dự án sẽ ký hӧp đồng với đơn vị có chӭc năng đến thu gom, vұn chuyển, xử 
lý chất thҧi nguy hҥi để vұn chuyển, xử lý toàn bộ lưӧng chất thҧi nguy hҥi phát sinh 
từ dự án. 

4.2.2.4. VӅ công trình, biӋn pháp giҧm thiểu tiӃng ӗn, đӝ rung 

Tiếng ồn và độ rung động cӫa nhà máy phát sinh từ các hoҥt động cӫa máy 

móc, thiết bị bên trong nhà xưӣng như máy cưa, máy bào, máy chà nhám (khoҧng 

80-90 dBA),... Ngoài ra, tiếng ồn còn do các hoҥt động giao thông vұn chuyển, bӕc 

dỡ nguyên vұt liệu và sҧn phẩm, tұp trung công nhân sҧn xuất. 

Để giҧm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoҥt động sҧn xuất, chӫ dự án 

sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Xưӣng sҧn xuất đưӧc bao che với vách tưӡng bằng tole, hҥn chế tӕi đa âm thanh 

trong do máy móc phát ra bên ngoài. 

- Khu vực văn phòng làm việc đưӧc lҳp đһt các cửa kính để hҥn chế bөi và tiếng 

ồn do quá trình sҧn xuất gây ra. 

- Công nhân vұn hành trực tiếp đưӧc trang bị quần áo bҧo hộ lao động, nút bịt 
tai, bӕ trí thӡi gian làm việc xen kẽ để đҧm bҧo sӭc khӓe và hiệu quҧ công việc. 

- Móng máy đҧm bҧo xây dựng đӫ khӕi và có biện pháp chӕng rung phù hӧp. 

- Xe vұn chuyển nguyên liệu và sҧn phẩm khi vào nhà máy phҧi hҥn chế tӕc độ, 

tҳt máy khi chӡ hàng hoһc bӕc dỡ nguyên liệu. 

- Trồng cây xanh theo đúng hồ sơ quy hoҥch lựa chọn các loҥi cây có tán rộng, 

bӕ trí vành đai cây xanh xung quanh các công trình nhà xưӣng, khu lưu giữ chất thҧi,bể 

xử lý nước thҧi, bӕ trí thêm phía trước các khӕi nhà văn phòng, nhà ăn. 

4.2.2.5. Phѭѫng án phòng ngӯa, ӭng phó sӵ cӕ môi trѭӡng trong quá trình vұn 
hành thӱ nghiӋm và khi đi vào vұn hành 

❖ Phòng ngӯa ӭng phó sӵ cӕ cháy nә 

Để phòng ngừa sự cӕ cháy nổ, Chӫ dự án sẽ áp dөng một sӕ biện pháp sau: 

- Để phòng ngừa cháy nổ, dự án sẽ áp dөng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuұt, 

tổ chӭc huấn luyện, tuyên truyền giáo dөc và pháp chế. 

- Thành lұp đội phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động để có kế hoҥch ӭng phó 
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kịp thӡi khi xҧy ra các sự cӕ này. 

- Đһc biệt, dự án sẽ phӕi hӧp cùng với các cơ quan phòng cháy chữa cháy địa 

phương tiến hành thiết lұp cө thể các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Tính toán sӕ 

lưӧng trang thiết bị chữa cháy cần thiết lҳp đһt cho từng hҥng mөc công trình. Xây 

dựng cө thể các bҧng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. Bӕ trí các bҧng hiệu 

này ӣ từng hҥng mөc công trình. 

- Tổ chӭc các buổi huấn luyện về phòng cháy chữa cháy cho tất cҧ các công nhân 

cӫa dự án. 

- Đӕi với các thiết bị điện: Nhằm ngăn ngừa các hiện tưӧng cháy nổ do điện gây 

ra, nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Đһt thiết bị bҧo vệ như aptomat cho đưӡng dây điện chính, đưӡng dây điện phө, 

cho thiết bị có công suất lớn. Phҧi đһt cầu chì trước từng ổ cҳm điện. 

- Tiết diện dây dẫn phҧi đưӧc chọn sao cho đӫ khҧ năng tҧi dòng điện đến các 

thiết bị, dөng cө điện mà nó cung cấp. 

- Không sử dөng phө tҧi quá mӭc. 

- Không sử dөng giây điện, thiết bị có chất lưӧng kém. 

- Không lҳp đһt hoһc để các thiết bị có tӓa nhiệt trên các vұt dөng dễ cháy nổ, khi 

nӕi dây phҧi nӕi so le và quấn băng keo cách điện. 

- Khi xҧy ra cháy do chұp điện phҧi nhanh chóng cҳt cầu dao điện tổng. Báo động 

cho toàn thể nhà máy biết. Báo cho cҧnh sát PCCC và dùng phương tiện chữa cháy tҥi 

chỗ dұp lửa. 

❖ Phѭѫng án phòng ngѭa, ӭng phó sӵ cӕ môi trѭӡng đӕi vӟi công trình thu 
gom, thoát, xӱ lý nѭӟc thҧi 

- Thực hiện các biện pháp quҧn lý, giám sát, kiểm tra hệ thӕng đưӡng ӕng, mương 
dẫn nước thҧi để đҧm bҧo hiệu quҧ thu gom và đấu nӕi triệt để nước thҧi. 

- Định kỳ bҧo dưỡng, vệ sinh ӕng dẫn nước thҧi; hút bùn, cһn tҥi bể tự hoҥi, để 

đҧm bҧo dung tích lưu chӭa nước thҧi và nâng cao hiệu quҧ thu gom, xử lý nước thҧi 

trước khi đấu nӕi. 

- Thưӡng xuyên theo dõi, giám sát công tác thu gom, lưu chӭa nước thҧi tҥi nhà 

máy đҧm bҧo đưӡng ӕng dẫn và công trình lưu chӭa nước thҧi luôn luôn kín, không bị 
rò rỉ, không phát sinh mùi hôi ҧnh hưӣng đến môi trưӡng xung quanh. 

- Trưӡng hӧp xҧy ra sự cӕ dẫn đến nước thҧi sau xử lý không đҥt tiêu chuẩn nước 

thҧi đầu vào Nhà máy xử lý nước thҧi tұp trung cӫa KCN thì chӫ dự án phҧi chӫ động 
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đóng van xҧ nước thҧi ra hệ thӕng thu gom nước thҧi tұp trung cӫa KCN; thực hiện 

ngay công tác kiểm tra, rà soát để xác định nguyên nhân xҧy ra sự cӕ và khẩn trương 
thực hiện các biện pháp khҳc phөc, thông báo về đơn vị tiếp nhұn nước thҧi và Ban 

Quҧn lý Khu kinh tế để phӕi hӧp hỗ trӧ, giҧi quyết kịp thӡi. 

❖ Phѭѫng án phòng ngӯa, ӭng phó sӵ cӕ môi trѭӡng đӕi vӟi hӋ thӕng xӱ lý 
khí thҧi 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ӭng phó sự cӕ môi trưӡng liên quan đến 

bөi, khí thҧi theo đúng quy định cӫa pháp luұt. 

- Thưӡng xuyên kiểm tra, giám sát hệ thӕng quҥt, đưӡng ӕng thu gom và thiết bị 
xử lý bөi, khí thҧi cӫa dự án để kịp thӡi bҧo trì, bҧo dưỡng, sửa chữa hoһc thay thế, 

đҧm bҧo an toàn và hiệu quҧ thu gom, xử lý các nguồn bөi, khí thҧi đҥt quy chuẩn môi 

trưӡng hiện hành trước khi thoát ra ngoài môi trưӡng. 

- Vұn hành các hệ thӕng xử lý bөi, khí thҧi theo đúng quy trình kỹ thuұt đã đưӧc 

nhà cung cấp chuyển giao. 

- Đào tҥo đội ngũ công nhân nҳm vững quy trình vұn hành và có khҧ năng sửa 

chữa, khҳc phөc khi sự cӕ xҧy ra. 

- Sử dөng đúng các loҥi nhiên liệu làm chất đӕt cho lò sấy đã đăng ký trong Báo 
cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trưӡng cӫa cơ sӣ này. 

- Trong quá trình hoҥt động cơ sӣ, khi có sự cӕ liên quan đến việc vұn hành các 

thiết bị xử lý bөi, khí thҧi, Công ty phҧi tҥm dừng ngay các hoҥt động sҧn xuất có phát 

sinh bөi, khí thҧi để tұp trung xác định nguyên nhân và sửa chữa, khҳc phөc kịp thӡi. 

4.3. Tә chӭc thӵc hiӋn các công trình, biӋn pháp bҧo vӋ môi trѭӡng 

4.3.1. Danh mөc công trình, biӋn pháp bҧo vӋ môi tѭӡng cӫa dӵ án đҫu tѭ 

Các công trình BVMT cӫa dự án khi đi vào vұn hành đưӧc thể hiện ӣ bҧng sau: 

Bҧng 4. 8. Tәng hӧp các công trình BVMT cӫa dӵ án 

STT Công trình/ Vӏ trí Sӕ lưӧng Ghi chú 

I Các công trình xӱ lý nưӟc thҧi 

1 Bể tự hoҥi 2 Đầu tư xây dựng mới 

3 Bể xử lý nước thҧi 1 Đầu tư xây dựng mới 

4 Điểm đấu nӕi nước thҧi 1 
Tiếp tөc sử dөng công trình 

hiện hữu 

II Công trình xӱ lý khí thҧi 
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STT Công trình/ Vӏ trí Sӕ lưӧng Ghi chú 

5 
Hệ thӕng xử lý bөi sơn, hơi dung 
môi 

2 Đầu tư xây dựng mới 

6 Hệ thӕng xử lý bөi gỗ 1 Đầu tư xây dựng mới 

III Công trình lưu chӭa CTR và CTNH 

8 Kho chӭa chất thҧi rҳn 1 Đầu tư xây dựng mới 

9 Kho chӭa chất thҧi nguy hҥi 1 Đầu tư xây dựng mới 

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

4.3.2. KӃ hoҥch xây lҳp các công trình xӱ lý chҩt thҧi, bҧo vӋ môi trѭӡng 

Kế hoҥch tổ chӭc thực hiện và tóm tҳt dự toán kinh phí các công trình, biện 

pháp bҧo vệ môi trưӡng mới cӫa dự án như sau: 

Bҧng 4. 9. KӃ hoҥch tә chӭc thӵc hiӋn và dӵ toán kinh phí các công trình, biӋn 

pháp bҧo vӋ môi trѭӡng mӟi cӫa dӵ án  

STT Công trình BVMT sӕ lѭӧng 
Chi phí 

(VNĐ/nĕm) 
KӃ hoҥch 
thӵc hiӋn 

1 

Chi phí vұn hành công trình 

BVMT(khí thҧi, nước thҧi, CTRTT, 
CTNH) 

1 100.000.000 

Hàng năm 

2 
Chi phí chi trҧ cho hӧp đồng thu 

gom và xử lý chất thҧi 
1 80.000.000 

3 Chi phí quan trҳc định kỳ 1 30.000.000 

Tәng: 210.000.000  

(Nguồn: Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture) 

Ghi chú: Chi phí trên chỉ mang tính chất tương đӕi trong quá trình lұp dự toán. 

4.3.3. Tә chӭc, bӝ máy quҧn lý, vұn hành các công trình bҧo vӋ môi trѭӡng 

Dự án sẽ có 02 cán bộ quҧn lý chuyên trách về tất cҧ các vấn đề môi trưӡng, an 
toàn lao động cӫa nhà máy trong suӕt giai đoҥn vұn hành, trình độ Đҥi học là kỹ sư 
hoһc cử nhân chuyên về lĩnh vực môi trưӡng. 

Ngoài ra, có đội ngũ cán bộ kỹ thuұt làm việc, vұn hành trực tiếp các công trình 
bҧo vệ môi trưӡng và xử lý chất thҧi cӫa nhà máy bao gồm: 

+ Vұn hành, kiểm tra bể xử lý nước thҧi: 1 ngưӡi. 

+ Vұn hành, kiểm tra hệ thӕng thu gom và xử lý khí thҧi nhà xưӣng: 1 ngưӡi 

+ Vұn hành an toàn, kỹ thuұt điện, cấp thoát nước, PCCC: 3 ngưӡi.  
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CHѬѪNG V 

PHѬѪNG ÁN CҦI TҤO, PHӨC HӖI MÔI TѬӠNG, PHѬѪNG ÁN BӖI 

HOÀN ĐA DҤNG SINH HӐC 

Dự án đầu tư “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giҧ mây” đưӧc thực hiện với mөc 

tiêu Sҧn xuất, lҳp ráp các loҥi gỗ để tҥo sҧn phẩm đồ gỗ nội và ngoҥi thất. Dự án nằm 
trong KCN Long Mỹ nên không thực hiện việc chiếm dөng đất và san lấp mһt bằng vì 
đưӧc xây dựng trên nền dự án trước đó. Ngoài ra, dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III, 

không thuộc dự án khai thác khoáng sҧn, chôn lấp chất thҧi, dự án gây tổn thất, suy 

giҧm đa dҥng sinh học nên dự án không cần đưa ra phương án cҧi tҥo, phөc hồi môi 

trưӡng, phương án bồi hoàn đa dҥng sinh học. 
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CHѬѪNG VI 

NӜI DUNG Đӄ NGHӎ CҨP GIҨY PHÉP MÔI TRѬӠNG 

6.1. Nӝi dung đӅ nghӏ cҩp phép đӕi vӟi nѭӟc thҧi 

Nước thҧi sau xử lý đưӧc đấu nӕi vào hệ thӕng thu gom, xử lý nước thҧi tұp trung 

cӫa Khu công nghiệp Long Mỹ, không xҧ ra môi trưӡng do đó nước thҧi cӫa dự án 

không thuộc đӕi tưӧng phҧi cấp giấy phép môi trưӡng đӕi với nước thҧi theo quy 
định tҥi Điều 39 Luұt Bҧo vệ môi trưӡng. 

Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture sẽ ký hӧp đồng dịch vө thu gom xử lý 

nước thҧi tҥi Khu công nghiệp với đơn vị vұn hành hệ thӕng xử lý nước thҧi tұp trung 

cӫa Khu công nghiệp Long Mỹ. 

6.1.1. Nguӗn phát sinh nѭӟc thҧi 

- Nguồn 1: Nước thҧi sinh hoҥt phát sinh từ nhà vệ sinh xây mới nằm ӣ phía Đông 

Bҳc dự án. 

- Nguồn 2: nước thҧi sinh hoҥt phát sinh từ nhà vệ sinh tҥi nhà làm việc + Trưng 
bày sҧn phẩm nằm ӣ phía Tây Bҳc dự án. 

- Nguồn 2: Nước thҧi sҧn xuất hệ thӕng phun sơn màng nước tҥi xưӣng sҧn xuất 

cӫa dự án. 

6.1.2. Lѭu lѭӧng xҧ tӕi đa 

Lưu lưӧng xҧ thҧi tӕi đa là 10m3/ngày.đêm. 

6.1.3. Dòng nѭӟc thҧi 

Nước thҧi sinh hoҥt và nước thҧi sҧn xuất cӫa dự án sau khi đưӧc xử lý tҥi bể xử 

lý nước thҧi sẽ đưӧc dẫn vào hӕ ga thu gom nước thҧi cӫa KCN Long Mỹ. 

6.1.4. Các chҩt ô nhiӉm và giá trӏ giӟi hҥn cӫa các chҩt ô nhiӉm theo dòng nѭӟc 

thҧi 

Chất lưӧng nước thҧi trước khi xҧ vào nguồn nước tiếp nhұn phҧi đҧm bҧo đáp 

ӭng yêu cầu về bҧo vệ môi trưӡng và Quy chuẩn kỹ thuұt môi trưӡng đӕi với nước thҧi 

theo QCVN 14:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuұt quӕc gia về nước 

thҧi công nghiệp cө thể như sau: 

Bҧng 6. 1. Giӟi hҥn cӫa các chҩt ô nhiӉm theo dòng nѭӟc thҧi 
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STT Thông sӕ Đѫn vӏ 
QCVN 

14:2011/BTNMT, 
cӝt B 

1  pH - 5,5-9 

2  BOD5 (20°C) mg/1 50 

3  Tông chất rҳn lơ lửng (TSS) mg/1 100 

4  Amoni (tính theo N) mg/1 10 

5  Phospho (tính theo P) mg/1 6 

6  Coliform MPN/100 ml 5.000 

6.1.5. Vӏ trí phѭѫng thӭc xҧ nѭӟc thҧi và nguӗn tiӃp nhұn nѭӟc thҧi 

- Vị trí xҧ nước thҧi: tҥi hӕ ga thu gom nước thҧi cӫa KCN Long Mỹ có tọa độ: 

X = 1518742, Y = 595697 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1080 15’, múi chiếu 

30) (vị trí đấu nӕi thể hiện trong bҧn vẽ quy hoҥch thoát nước thҧi) 

- Phương thӭc xҧ thҧi: tự chҧy theo đưӡng ӕng uPVC D150mm dẫn vào hӕ ga 

thu gom nước thҧi cӫa KCN Long Mỹ. 

- Nguồn tiếp nhұn nước thҧi: Hӕ ga thu gom nước thҧi cӫa KCN Long Mỹ. 

6.2. Nӝi dung đӅ nghӏ cҩp phép đӕi vӟi bөi, khí thҧi 

6.2.1. Nguӗn phát sinh bөi, khí thҧi 

❖ Đӕi vӟi hoҥt đӝng phun sѫn tҥi hӋ thӕng phun sѫn màng nѭӟc 

- Nguồn 1: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 1 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1. 

- Nguồn 2: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 2 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1. 

- Nguồn 3: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 3 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1. 

- Nguồn 4: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 1 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2. 

- Nguồn 5: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 2 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2. 

- Nguồn 6: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 3 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2. 

❖ Đӕi vӟi xѭởng chӃ biӃn gӛ  

- Nguồn 7: Bөi từ công đoҥn tҥo phôi. 

- Nguồn 8: Bөi từ công đoҥn định hình. 

- Nguồn 9: Bөi từ công đoҥn chà nhám. 

6.2.2. Lѭu lѭӧng xҧ khí thҧi tӕi đa 
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❖ Đӕi vӟi hoҥt đӝng phun sѫn tҥi hӋ thӕng phun sѫn màng nѭӟc 

- Dòng 1: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 1 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1, 

lưu lưӧng xҧ khí thҧi là 11.000 m3/giӡ 

- Dòng 2: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 2 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1, 

lưu lưӧng xҧ khí thҧi là 11.000 m3/giӡ 

- Dòng 3: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 3 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1, 

lưu lưӧng xҧ khí thҧi là 11.000 m3/giӡ 

- Dòng 4: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 1 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2, 

lưu lưӧng xҧ khí thҧi là 11.000 m3/giӡ 

- Dòng 5: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 2 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2, 

lưu lưӧng xҧ khí thҧi là 11.000 m3/giӡ 

- Dòng 6: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 3 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2, 

lưu lưӧng xҧ khí thҧi là 11.000 m3/giӡ 

❖ Đӕi vӟi xѭởng chӃ biӃn gӛ 

- Dòng 7: Khí thҧi sau khi qua xử lý tҥi cyclone 1, lưu lưӧng xҧ khí thҧi là 12.500 

m3/giӡ  

- Dòng 8: Khí thҧi sau khi qua xử lý tҥi cyclone 2, lưu lưӧng xҧ khí thҧi là 12.500 

m3/giӡ 

6.2.3. Dòng khí thҧi 

❖ Đӕi vӟi hoҥt đӝng phun sѫn tҥi hӋ thӕng phun sѫn màng nѭӟc 

- Dòng 1: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 1 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1. 

- Dòng 2: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 2 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1. 

- Dòng 3: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 3 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 1. 

- Dòng 4: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 1 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2. 

- Dòng 5: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 2 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2. 

- Dòng 6: Khí thҧi từ ӕng thoát hơi sӕ 3 tҥi hệ thӕng phun sơn màng nước sӕ 2. 

❖ Đӕi vӟi xѭởng chӃ biӃn gӛ 

- Dòng 7: Khí thҧi sau khi qua xử lý tҥi cyclone 1. 

- Dòng 8: Khí thҧi sau khi qua xử lý tҥi cyclone 2. 

6.2.4. Các chҩt ô nhiӉm và giá trӏ giӟi hҥn cӫa các chҩt ô nhiӉm theo dòng kí thҧi 
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❖ Đӕi vӟi hoҥt đӝng phun sѫn tҥi hӋ thӕng phun sѫn màng nѭӟc 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hҥn cӫa các chất ô nhiễm theo dòng khí thҧi 01-

06. 

Bҧng 6. 2. Các chҩt ô nhiӉm và giá trӏ giӟi hҥn cӫa các chҩt ô nhiӉm theo dòng 

khí thҧi 01-06 

STT Thông sӕ Đѫn vӏ 
Giá trӏ giӟi hҥn QCVN 
19:2009/BTNMT, cӝt B 

(Kp=l; Kv=l) 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 Bөi mg/Nm3 200 - 

2 Toluen mg/Nm3 - 750 

3 Benzen mg/Nm3 - 5 

 

❖ Đӕi vӟi xѭởng chӃ biӃn gӛ 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hҥn cӫa các chất ô nhiễm theo dòng khí thҧi 07-

08. 

Bҧng 6. 3. Các chҩt ô nhiӉm và giá trӏ giӟi hҥn cӫa các chҩt ô nhiӉm theo dòng 

khí thҧi 07-08 

STT Thông sӕ Đѫn vӏ 
Giá trӏ giӟi hҥn QCVN 

19:2009/BTNMT, cӝt B (Kp=l; Kv=l) 

1 Bөi mg/Nm3 200 

2 Lưu lưӧng m3/giӡ - 

 

6.2.5. Vӏ trí phѭѫng thӭc xҧ khí thҧi 

Vị trí xҧ khí thҧi: Tọa độ vị trí xҧ khí thҧi cӫa dự án như sau: 

Bҧng 6. 4. Vӏ trí tӑa đӝ xҧ khí thҧi cӫa dӵ án 

STT Dòng thҧi  
Tӑa đӝ vӏ trí xҧ khí thҧi 

X (m) Y (m) 

1  Dòng thҧi 1     1518668     595760 

2  Dòng thҧi 2     1518668     595761 

3  Dòng thҧi 3     1518669     595762 
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4  Dòng thҧi 4     1518671     595764 

5  Dòng thҧi 5     1518672     595765 

6  Dòng thҧi 6     1518673     595766 

7  Dòng thҧi 7     1518706     595858 

8  Dòng thҧi 8     1518706     595858 

Ghi chú: hệ tọa độ VN-2000; kinh tuyến trục 108015’; múi chiếu 3 độ. 

Phương thӭc xҧ thҧi: xҧ thҧi gián đoҥn theo thӡi gian hoҥt động sҧn xuất 8 

giӡ/ngày. 

6.3. Nӝi dung đӅ nghӏ cҩp phép đӕi vӟi tiӃng ӗn, đӝ rung 

6.3.1. Nguӗn phát sinh: 

- Nguồn sӕ 1: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoҥt động tҥo phôi. 

- Nguồn sӕ 2: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoҥt động cҳt định hình. 

- Nguồn sӕ 3: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoҥt động lҳp ráp. 

- Nguồn sӕ 4: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoҥt động chà nhám. 

6.3.2. Giá trӏ giӟi hҥn đӕi vӟi tiӃng ӗn, đӝ rung 

Tiếng ồn, độ rung trong quá trình sҧn xuất đҧm bҧo đҧm đáp ӭng theo QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuұt quӕc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuұt quӕc gia về độ rung , cө thể như sau: 

Bҧng 6. 5. Giá trӏ giӟi hҥn tiӃng ӗn 

TT 

Thӡi gian áp dөng trong 
ngày và mӭc ӗn cho phép 

(dBA) 
Tҫn suҩt 
quan trҳc 
đӏnh kỳ 

Quy chuẩn áp 
dөng 

Ghi chú 

Tӯ 6 giӡ 
đӃn 21 giӡ 

Tӯ 21 giӡ 
đӃn 6 giӡ 

1 70 55 - 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

Khu vực 
thông 

thưӡng 

Bҧng 6. 6. Giá trӏ giӟi hҥn tiӃng rung 

TT 
Thӡi gian áp dөng trong 
ngày và mӭc gia tӕc rung 

cho phép (dB) 

Tҫn suҩt 
quan trҳc 
đӏnh kỳ 

Quy chuẩn áp 
dөng 

Ghi chú 
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Tӯ 6 giӡ 
đӃn 21 giӡ 

Tӯ 21 giӡ 
đӃn 6 giӡ 

1 70 60 - 
QCVN 

27:2010/BTNMT 

Khu vực 
thông 

thưӡng 

6.3.3. Vӏ trí phát sinh tiӃng ӗn 

- Nguồn sӕ 1: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoҥt động tҥo phôi, có tọa độ: X =    

1518659; Y = 595819 (hệ tọa độ VN-2000; kinh tuyến trөc 108015’; múi chiếu 3 độ). 

- Nguồn sӕ 2: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoҥt động cҳt định hình, có tọa độ: 

X = 1518666; Y= 595810 (hệ tọa độ VN-2000; kinh tuyến trөc 108015’; múi chiếu 3 

độ). 

- Nguồn sӕ 3: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoҥt động lҳp ráp, có tọa độ: X =    

1518659; Y= 595785 (hệ tọa độ VN-2000; kinh tuyến trөc 108015’; múi chiếu 3 độ). 

- Nguồn sӕ 4: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoҥt động chà nhám, có tọa độ: X =    

1518683; Y= 595813 (hệ tọa độ VN-2000; kinh tuyến trөc 108015’; múi chiếu 3 độ). 
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CHѬѪNG VII 

Kӂ HOҤCH VҰN HÀNH THӰ NGHIӊM CÔNG TRÌNH XӰ LÝ CHҨT THҦI 

VÀ CHѬѪNG TRÌNH QUAN TRҲC MÔI TRѬӠNG CӪA DӴ ÁN 

7.1. KӃ hoҥch vұn hành thӱ nghiӋm công trình xӱ lý chҩt thҧi cӫa dӵ án đҫu tѭ 

Công trình xử lý chất thҧi không phҧi thực hiện vұn hành thử nghiệm cӫa dự án 

là bể tự hoҥi (quy định tҥi khoҧn 13, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025). 

Các công trình xử lý chất thҧi phҧi thực hiện vұn hành thử nghiệm cӫa dự án 

gồm: hệ thӕng xử lý bөi gỗ; hệ thӕng xử lý bөi, khí thҧi cӫa 02 hệ thӕng phun sơn 

màng nước (quy định tҥi khoҧn 13, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025). 

7.1.1. Thӡi gian dӵ kiӃn vұn hành thӱ nghiӋm 

Theo khoҧn 13, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, thӡi gian 

vұn hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thҧi đӕi với các dự án không thuộc loҥi 

hình sҧn xuất, kinh doanh, dịch vө có nguy cơ gây ô nhiễm môi trưӡng với công suất 

lớn quy định tҥi cột 3 Phөc II ban hành kèm theo Nghị định này, nên chӫ cơ sӣ tự quyết 

định và chịu trách nhiệm trong thӡi gian vұn hành thử nghiệm, nhưng không quá 06 

tháng và phҧi đҧm bҧo đánh giá đưӧc hiệu quҧ cӫa các công trình xử lý chất thҧi theo 

quy định. 

Trên cơ sӣ quy mô, công suất hoҥt động và các công trình, thiết bị xử lý chất thҧi 

cӫa cơ sӣ, cơ sӣ lựa chọn thӡi gian vұn hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thҧi 

cӫa cơ sӣ là 03 tháng (từ ngày 03/03/2025 đến ngày 03/6/2025). Thӡi gian dự kiến vұn 

hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thҧi cӫa cơ sӣ cө thể như sau: 

Bҧng 7. 1. KӃ hoҥch dӵ kiӃn vұn hành thӱ nghiӋm các công trình bҧo vӋ môi 
trѭӡng cӫa cѫ sở 

Stt Hҥng mөc Quy mô 

Thӡi gian vұn hành 
giai đoҥn điӅu chӍnh 

hiӋu quҧ xӱ lý 

Thӡi gian vұn hành 
әn đӏnh 

1 
Hệ thӕng xử lý bөi 
gỗ 

25.000 

m3/giӡ 03/4/2025 – 

03/6/2025 

03/6/2025 – 

03/7/2025 
2 

Hệ thӕng xử lý 
bөi, khí thҧi từ hệ 

33.000 

m3/giӡ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giả mây” 

Trang 65 

Stt Hҥng mөc Quy mô 

Thӡi gian vұn hành 
giai đoҥn điӅu chӍnh 

hiӋu quҧ xӱ lý 

Thӡi gian vұn hành 
әn đӏnh 

thӕng phun sơn 
màng nước 1 

 

Hệ thӕng xử lý 
bөi, khí thҧi từ hệ 
thӕng phun sơn 
màng nước 2 

33.000 

m3/giӡ 

7.1.2. KӃ hoҥch quan trҳc chҩt thҧi, đánh giá hiӋu quҧ xӱ lý cӫa các công trình, 

thiӃt bӏ xӱ lý chҩt thҧi 

❖ Thӡi gian dӵ kiӃn lҩy mүu 

Theo quy định tҥi khoҧn 5 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 đưӧc sửa đổi, bổ sung tҥi điểm c khoҧn 8 Điều 1 Thông tư sӕ 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025, vì dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III nên việc quan trҳc 

chất thҧi sẽ do chӫ dự án đầu tư quyết định và đҧm bҧo quan trҳc ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp cӫa giai đoҥn vұn hành ổn định các công trình xử lý chất thҧi 

(03 mẫu bөi, khí thҧi đầu ra). 

Bҧng 7. 2. Thӡi gian dӵ kiӃn lҩy mүu 

Giai đoҥn 
lҩy mүu 

Công trình, thiӃt 
bӏ xӱ lý 

Lҫn lҩy 
mүu 

Loҥi mүu 
Thӡi gian lҩy 

mүu 

Giai đoҥn 
vұn hành ổn 
định 

ӕng thoát khí sӕ 1 

đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 

nước sӕ 1 

Lần 1 
Mẫu đơn đầu ra cӫa 
hệ thӕng xử lý khí 
thҧi 

15/6/2025 

Lần 2 16/6/2025 

Lần 3 17/6/2025 

ӕng thoát khí sӕ 2 

đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 

nước sӕ 1 

Lần 1 
Mẫu đơn đầu ra cӫa 
hệ thӕng xử lý khí 
thҧi 

15/6/2025 

Lần 2 16/6/2025 

Lần 3 17/6/2025 

ӕng thoát khí sӕ 3 

đầu ra cӫa hệ thӕng 

Lần 1 Mẫu đơn đầu ra cӫa 
hệ thӕng xử lý khí 
thҧi 

15/6/2025 

Lần 2 16/6/2025 

Lần 3 17/6/2025 
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Giai đoҥn 
lҩy mүu 

Công trình, thiӃt 
bӏ xӱ lý 

Lҫn lҩy 
mүu 

Loҥi mүu 
Thӡi gian lҩy 

mүu 

phun sơn màng 

nước sӕ 1 

ӕng thoát khí sӕ 1 

đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 

nước sӕ 2 

Lần 1 
Mẫu đơn đầu ra cӫa 
hệ thӕng xử lý khí 
thҧi 

15/6/2025 

Lần 2 16/6/2025 

Lần 3 17/6/2025 

ӕng thoát khí sӕ 2 

đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 

nước sӕ 2 

Lần 1 
Mẫu đơn đầu ra cӫa 
hệ thӕng xử lý khí 
thҧi 

15/6/2025 

Lần 2 16/6/2025 

Lần 3 17/6/2025 

ӕng thoát khí sӕ 3 

đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 

nước sӕ 2 

Lần 1 
Mẫu đơn đầu ra cӫa 
hệ thӕng xử lý khí 
thҧi 

15/6/2025 

Lần 2 16/6/2025 

Lần 3 17/6/2025 

ӕng thoát khí cӫa 
cyclone 1 

Lần 1 Mẫu đơn đầu ra 
cӫa hệ thӕng xử lý 
khí thҧi 

15/6/2025 

Lần 2 16/6/2025 

Lần 3 17/6/2025 

ӕng thoát khí cӫa 
cyclone 2 

Lần 1 Mẫu đơn đầu ra 
cӫa hệ thӕng xử lý 
khí thҧi 

15/6/2025 

Lần 2 16/6/2025 

Lần 3 17/6/2025 

❖ KӃ hoҥch đo đҥc, lҩy mүu và phân tích mүu để đánh giá hiӋu quҧ xӱ lý cӫa 
công trình, thiӃt bӏ xӱ lý chҩt thҧi 

- Vị trí lấy mẫu: 

Bҧng 7. 3. Vӏ trí lҩy mүu khí thҧi cӫa dӵ án 

STT Vӏ trí lҩy mүu  
Tӑa đӝ 

X (m) Y (m) 

1  

ӕng thoát khí sӕ 1 
đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 
nước sӕ 1 

   1518668     595760 

2  
ӕng thoát khí sӕ 2 
đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 

   1518668     595761 
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STT Vӏ trí lҩy mүu  
Tӑa đӝ 

X (m) Y (m) 

nước sӕ 1 

3  

ӕng thoát khí sӕ 3 
đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 
nước sӕ 1 

   1518669     595762 

4  

ӕng thoát khí sӕ 1 
đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 
nước sӕ 2 

   1518671     595764 

5  

ӕng thoát khí sӕ 2 
đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 
nước sӕ 2 

   1518672     595765 

6  

ӕng thoát khí sӕ 3 
đầu ra cӫa hệ thӕng 
phun sơn màng 
nước sӕ 2 

   1518673     595766 

7  
ӕng thoát khí cӫa 
cyclone 1 

   1518706     595858 

8  
ӕng thoát khí cӫa 
cyclone 2 

   1518706     595858 

 
Ghi chú: hệ tọa độ VN-2000; kinh tuyến trục 108015’; múi chiếu 3 độ. 

- Thông sӕ quan trҳc: 

+ Đӕi với vị trí lấy mẫu từ 1 - 6: Bөi, benzen, toluen. 

+ Đӕi với vị trí lấy mẫu từ 7-8: Bөi, lưu lưӧng. 

- Tần suất lấy mẫu: 01 lần/ngày trong 3 ngày liên tiếp cӫa giai đoҥn vұn hành ổn 

định 

- Quy chuẩn áp dөng so sánh:  

+ Đӕi với vị trí lấy mẫu từ 1 - 6: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1; Kv=1 

- Quy chuẩn kỹ thuұt Quӕc gia về khí thҧi công nghiệp đӕi với bөi và các chất vô cơ; 
QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuұt Quӕc gia về khí thҧi công nghiệp đӕi 

với một sӕ chất hữu cơ. 

+ Đӕi với vị trí lấy mẫu từ 7-8: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1; Kv=1 - 
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Quy chuẩn kỹ thuұt Quӕc gia về khí thҧi công nghiệp đӕi với bөi và các chất vô cơ 

- Tổ chӭc có đӫ điều kiện dịch vө quan trҳc môi trưӡng dự kiến phӕi hӧp để thực 

hiện kế hoҥch đo, lấy mẫu quan trҳc chất thҧi: 

+ Trung tâm Quan trҳc tài nguyên và môi trưӡng Bình Định. 

+ Trung tâm Phân tích và đo lưӡng chất lưӧng Bình Định. 

7.2. Chѭѫng trình quan trҳc chҩt thҧi 

Căn cӭ Điều 98 và Phө lөc XXIX ban hành kèm theo Nghị định sӕ 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 cӫa Chính phӫ, Dự án không thuộc quy định tҥi Phө lөc II ban 

hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 đưӧc sửa đổi, bổ sung 

theo quy định tҥi Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 và lưu lưӧng xҧ khí thҧi 

cӫa cơ sӣ nhӓ hơn 50.000 m3/giӡ, do đó, cơ sӣ không thuộc đӕi tưӧng phҧi thực hiện 

chương trình quan trҳc chất thҧi tự động, liên tөc và quan trҳc định kỳ. 

7.3. Kinh phí thӵc hiӋn quan trҳc môi trѭӡng hàng nĕm 

Hàng năm doanh nghiệp dành một phần kinh phí trong tổng vӕn kinh doanh, sҧn 

xuất để đầu tư cho mөc đích bҧo vệ và cҧi tҥo môi trưӡng theo quy định, trong sự 

hướng dẫn cӫa cơ quan quҧn lý môi trưӡng các cấp. 

Theo định kỳ 06 tháng/lần cơ sӣ sẽ thực hiện đánh giá bổ sung để cơ quan quҧn 

lý nhà nước về môi trưӡng theo dõi diễn biến việc phát sinh ô nhiễm trong từng thӡi 

kỳ. 

Kinh phí đầu tư cho môi trưӡng hàng năm khoҧng 15.000.000 (Mưӡi lăm triệu) 

đồng Việt Nam, dùng để thực hiện quan trҳc môi trưӡng, lұp và viết báo cáo công tác 

bҧo vệ môi trưӡng hằng năm. 
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CHѬѪNG VIII 

CAM KӂT CӪA CHӪ DӴ ÁN ĐҪU TѬ 

Chӫ đầu tư Dự án xin cam kết tính chính xác, trung thực cӫa hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép môi trưӡng. 

Cam kết xử lý chất thҧi đáp ӭng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuұt về môi 

trưӡng và các yêu cầu về bҧo vệ môi trưӡng khác có liên quan. Cө thể: 

- Tuân thӫ đúng Luұt Bҧo vệ Môi trưӡng và các quy định cӫa Nhà Nước Việt 

Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trưӡng;  

- Cam kết thu gom và xử lý nước thҧi đưӧc thu gom và xử lý đҥt giới hҥn tiếp 

nhұn nước thҧi cӫa Khu công nghiệp. 

- Thu gom và xử lý bөi phát sinh từ các công đoҥn sҧn xuất qua hệ thӕng xử lý 

đҥt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn về khí thҧi công nghiệp đӕi với bөi và các 

chất vô cơ, cột B, Kv=1; Kp= 1 và QCVN 20:2009 - Quy chuẩn về khí thҧi công 

nghiệp đӕi với các chất hữu cơ trước khi xҧ thҧi ra môi trưӡng;  

- Thực hiện các biện pháp khӕng chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suӕt quá 

trình hoҥt động đҥt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuұt quӕc gia về tiếng 

ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuұt quӕc gia về độ rung. 

- Cam kết thực hiện đầy đӫ các biện pháp giҧm thiểu các tác động không liên 

quan đến chất thҧi như sự cӕ cháy nổ, an toàn lao động. 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc các phương án giҧm thiểu ô nhiễm, các biện 

pháp phòng ngừa và sẳn sàng ӭng phó khi sự cӕ môi trưӡng xҧy ra, các biện pháp an 

toàn lao động. 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình quҧn lý và giám sát môi trưӡng 

như đã trình bày tҥi báo cáo.  

-  Cam kết về tính chính xác, trung thực cӫa hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trưӡng. 

- Cam kết việc xử lý chất thҧi đáp ӭng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuұt về 

môi trưӡng và các yêu cầu về bҧo vệ môi trưӡng khác có liên quan: 

+ Thu gom, xử lý toàn bộ nước thҧi cӫa dự án, bҧo đҧm đáp ӭng theo yêu cầu 
đấu nӕi, Giới hҥn tiếp nhұn nước thҧi cӫa Chӫ đầu tư xây dựng và kinh doanh hҥ tầng 
Khu công nghiệp, không xҧ thҧi trực tiếp ra môi trưӡng; công khai, minh bҥch các 
đưӡng ӕng thu gom, thoát nước thҧi; lưu giữ sӕ liệu tҥi dự án; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến gỗ, đan nhựa giả mây” 

Trang 70 

+ Thưӡng xuyên kiểm tra, kiểm soát các bể công trình xử lý nhằm kịp thӡi phát 
hiện, khҳc phөc các sự cӕ tránh nước thҧi thấm trực tiếp vào môi trưӡng đất, nước 
dưới đất. 

+ Đҧm bҧo bӕ trí đӫ nguồn lực, thiết bị để thưӡng xuyên vұn hành hiệu quҧ các 
công trình thu gom, xử lý nước thҧi cӫa dự án. 

+ Chất thҧi rҳn sinh hoҥt, chất thҧi rҳn công nghiệp thông thưӡng, chất thҧi 
nguy hҥi phát sinh đưӧc thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 cӫa Chính Phӫ quy định chi tiết một sӕ điều cӫa Luұt Bҧo vệ môi trưӡng 
và Thông tư sӕ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cӫa Bộ Tài nguyên và Môi 
trưӡng quy định chi tiết một sӕ điều cӫa Luұt Bҧo vệ môi trưӡng; 

- Cam kết thưӡng xuyên kế hoҥch bҧo trì thiết bị phòng chӕng cháy nổ, PCCC; 

- Tuân thӫ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuұt vұn hành, bҧo trì và bҧo 

dưỡng thiết bị, các công trình bҧo vệ môi trưӡng, theo dõi quá trình hoҥt động bҧo 

đҧm hoҥt động ổn định cӫa hệ thӕng. Chuẩn bị các bộ phұn, thiết bị dự phòng đӕi với 

các bộ phұn, thiết bị dễ hư hӓng; có kế hoҥch xử lý kịp thӡi khi xҧy ra sự cӕ đӕi với 

hệ thӕng. Khi xҧy ra sự cӕ, dừng hoҥt động tҥi khu vực xҧy ra sự cӕ, tìm nguyên nhân 

sữa chữa, khҳc phөc kịp thӡi. 

- Công tác phòng cháy và chữa cháy: Lҳp đһt hệ thӕng báo cháy, ngăn cháy, 
phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hӧp với tính chất, đһc điểm cӫa nhà máy, 

đҧm bҧo chất lưӧng và hoҥt động theo phương án đưӧc cấp thẩm quyền phê duyệt và 

các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Chӫ dự án cam kết thực hiện các giҧi pháp, biện pháp bҧo vệ môi trưӡng trong 

giai đoҥn từ khi dự án đi vào vұn hành chính thӭc cho đến khi kết thúc dự án. Đồng 

thӡi cam kết sẽ đền bù và khҳc phөc ô nhiễm môi trưӡng trong trưӡng hӧp các sự cӕ, 

rӫi ro môi trưӡng xҧy ra do triển khai dự án. 

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luұt Việt Nam nếu vi phҥm các 

Công ước Quӕc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam 

hiện hành và nếu để xҧy ra sự cӕ gây ô nhiễm môi trưӡn



 

 

PHӨ LӨC BÁO CÁO 



















Nhà
 BV

Giếng

Cổn
g và

o

ĐƯỜNG TRUNG TÂM

ĐƯỜNG TRUNG TÂM

Dốc lên

Dốc lên

+30.40

+30.80

+30.80

150.4m

10
9.8
3m

150.1m

11
0m

THUYEÁT MINH KYÕ THUAÄT:

- HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA TRONG KHU QUY HOAÏCH ÑÖÔÏC THIEÁT KEÁ THEO
NGUYEÂN TAÉC TÖÏ CHAÛY.
- NÖÔÙC MÖA PHAÙT SINH TREÂN MAËT BAÈNG DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC THU GOM BAÈNG HEÄ
THOÁNG HOÁ GA KEÁT HÔÏP COÁNG BTLT D600MM VAØ RAÕNH THU NÖÔÙC MAËT HIEÄN COÙ.
NÖÔÙC MÖA SAU THU GOM SEÕ ÑAÁU NOÁI VAØO ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI (NM) PHÍA ÑOÂNG BAÉC
MAËT BAÈNG

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

ST
T

Tên loại Số lượng Đơn vị

1 Cống BTLT Ø600mm 237.86 m
2 Hố ga 13 Cái

Rãnh thoát nước

Rãn
h t

hoá
t n

ước

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

VI PHaT construction

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG

Ph¸TvÜ

TỶ LỆ XÍCH

QH-09/11

QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC MƯA

KYÙ HIEÄU:
RANH GIÔÙI LAÄP QUY HOAÏCHl l l

TUYEÁN THOAÙT NÖÔÙC MÖAM M

HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC MÖA

ÑOÄ DOÁC, HÖÔÙNG TUYEÁN
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M
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M
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M

M

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT RUÙT GOÏN, TYÛ LEÄ 1/500
DÖÏ AÙN: NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN GOÃ, ÑAN NHÖÏA GIAÛ MAÂY

2D1500

SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ LOÂ ÑAÁT

DC-02
27.39

NMVỊ TRÍ ĐẤU NỐI NƯỚC MƯA
ĐÃ XÂY DỰNG

DC-01
28.19

22
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Rãnh thoát nước

TRẠM BIẾN ÁP

ÑAÁT CAÂY XANH, THAÛM COÛ

TAÀNG CAO

TRUÏ ÑIEÄN BTCT HIEÄN COÙ

TRAÏM BIEÁN AÙP

CAO ÑOÄ NEÀN HIEÄN TRAÏNG

ÑAÁT XAÂY DÖÏNG BEÅ NÖÔÙC

ÑAÁT XD BEÅ XLNT

+30.80 CAO ÑOÄ COÂNG TRÌNH

ÑAÁT CAÂY XANH, THAÛM COÛ HIEÄN TRAÏNG

ÑAÁT HAÏNG MUÏC XAÂY MÔÙI

ÑAÁT HAÏNG MUÏC HT GIÖÕ NGUYEÂN
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Nhà
 BV

Giếng

Cổn
g và

o

ĐƯỜNG TRUNG TÂM

ĐƯỜNG TRUNG TÂM

Dốc lên

Dốc lên

+30.40

+30.80

+30.80

150.4m

10
9.8
3m

150.1m

11
0m

THUYEÁT MINH KYÕ THUAÄT:

- HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI ÑÖÔÏC THIEÁT KEÁ RIEÂNG BIEÄT VÔÙI HEÄ THOÁNG THOAÙT
NÖÔÙC MÖA VAØ THEO HÖÔÙNG TÖÏ CHAÛY
- NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT PHAÙT SINH TRONG QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HAÏNG
MUÏC NHAØ LAØM VIEÄC + TRÖNG BAØY SAÛN PHAÅM (2) VAØ NHAØ VEÄ SINH (9) SEÕ ÑÖÔÏC XÖÛ
LYÙ CUÏC BOÄ THOÂNG QUA BEÅ TÖÏ HOAÏI ÑAËT DÖÔÙI MOÃI HAÏNG MUÏC TRÖÔÙC KHI DAÃN VEÀ
BEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI ÑEÅ XÖÛ LYÙ.
- NÖÔÙC THAÛI SAÛN XUAÁT PHAÙT SINH TÖØ NÖÔÙC GÆ CUÛA BAÕI DAÊM BAØO (11), BAÕI CHÖÙA
GOÃ VUÏN (12) VAØ XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT (4) SEÕ ÑÖÔÏC THU GOM VEÀ BEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI
ÑEÅ XÖÛ LYÙ.
- NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT VAØ NÖÔÙC THAÛI SAÛN XUAÁT SAU XÖÛ LYÙ TAÏI BEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC
THAÛI SEÕ ÑÖÔÏC ÑAÁU NOÁI VAØO HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI CHUNG CUÛA KCN THOÂNG
QUA ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI (NT) PHÍA TAÂY BAÉC MAËT BAÈNG .
- HEÄ THOÁNG SÖÛ DUÏNG OÁNG HPDE D300MM; BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SEÕ ÑÖÔÏC
LAØM ROÕ TRONG HOÀ SÔ MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN.

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

STT Tên loại Số lượng Đơn vị

1 uPVC Ø300mm 305 m

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

VI PHaT construction

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG

Ph¸TvÜ

TỶ LỆ XÍCH

QH-10/11

QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI

KYÙ HIEÄU:
RANH GIÔÙI LAÄP QUY HOAÏCHl l l

TUYEÁN THOAÙT NÖÔÙC THAÛÛIc c

ÑOÄ DOÁC, HÖÔÙNG TUYEÁN
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QUY HOAÏCH CHI TIEÁT RUÙT GOÏN, TYÛ LEÄ 1/500
DÖÏ AÙN: NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN GOÃ, ÑAN NHÖÏA GIAÛ MAÂY

2D1500

SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ LOÂ ÑAÁT

VỊ TRÍ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI
ĐÃ XÂY DỰNG

NT
VỊ TRÍ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI
ĐÃ XÂY DỰNG

NT
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27.39
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28.19
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Rãnh thoát nước

TRẠM BIẾN ÁP

ÑAÁT CAÂY XANH, THAÛM COÛ

TAÀNG CAO

TRUÏ ÑIEÄN BTCT HIEÄN COÙ

TRAÏM BIEÁN AÙP

CAO ÑOÄ NEÀN HIEÄN TRAÏNG

ÑAÁT XAÂY DÖÏNG BEÅ NÖÔÙC

ÑAÁT XD BEÅ XLNT

+30.80 CAO ÑOÄ COÂNG TRÌNH

ÑAÁT CAÂY XANH, THAÛM COÛ HIEÄN TRAÏNG

ÑAÁT HAÏNG MUÏC XAÂY MÔÙI

ÑAÁT HAÏNG MUÏC HT GIÖÕ NGUYEÂN
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HẠNG MỤC:  BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỒ SƠ THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH:   NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ, ĐAN NHỰA GIẢ MÂY

ÐỊA ÐIỂM:   LÔ AI-13, KCN LONG MỸ, TP. QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH



BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HẠNG MỤC:

NGÀY PHÁT HÀNH

SỐ BẢN VẼ

Tel: 0906 531 246
Địa chỉ: 31 Lý Chính Thắng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

GIÁM ÐỐC

MỤC ÐÍCH PHÁT HÀNH

TRÌNH DUYỆT

GHI CHÚ

THI CÔNG

BÁO GIÁ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

Email: viphat2020@gmail.com

- Không dùng thước đo kích thước trên bản vẽ.

- Tất cả kích thước phải đối chiếu thực tế.

THE DESIGNER
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

LẦN HIỆU CHỈNH:

NGÀY HIỆU CHỈNH:

- Đơn vị sử dụng trong bản vẽ là mm.

01

KHÔNG

THÔNG TIN CHỦ ÐẦU TƯ:

Tel: 

KS. ĐẶNG VĂN DUY

VI PHaT construction

XIN PHÉP

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG

vÜ Ph¸T

NGƯỜI DUYỆT:

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ, ĐAN NHỰA GIẢ MÂY

ThS.Kts NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH 

12/2024

ÐỊA ÐIỂM:

LÔ AI-13, KCN LONG MỸ, TP. QUY NHƠN, TỈNH BÌNH
ĐỊNH

THIẾT KẾ + VẼ

KS. NGUYỄN NGỌC NAM

SỐ HIỆU DỰ ÁN:

Địa chỉ thường trú: 522/A tổ 4, Khu phố 3, Phường Hội
Nghĩa, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

HOÀN CÔNG

ÔNG. NGUYỄN QUANG TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH FURNITURE

KT - 01
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ÑT1

QUEÙT CHOÁNG THAÁM

LAÙNG VÖÕA XM 75# DAØY 4cm 

ÑAÙY BEÅ BTCT ÑAÙ 1x2 M250

BT LOÙT ÑAÙ 4x6 M100, DAØY 100

LÔÙP ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN, ÑAÀM CHAËT

QUEÙT CHOÁNG THAÁM

LAÙNG VÖÕA XM 75# DAØY 4cm 

THAØNH BEÅ BTCT ÑAÙ 1x2 M250

N

TAÁM ÑAN BTCT ÑAÙ 1x2 M200

DAÀM NAÉP BTCT ÑAÙ 1x2 M250
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QUEÙT CHOÁNG THAÁM
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